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Tên thương nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VINCOMMERCE

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902457429    Fax:    Email: v.hiepntm@vincommerce.com

Mã số thuế: 0104918404

Người liên hệ: NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP    Điện thoại: 0902457429

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE thông

báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	KHUYẾN MẠI KỲ 1 THÁNG 5

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Cần Thơ;Tỉnh An Giang;Tỉnh Bạc Liêu;Tỉnh

Bến Tre;Tỉnh Bình Dương;Tỉnh Bình Định;Tỉnh Bình Phước;Tỉnh Bình Thuận;Tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu;Tỉnh Cà Mau;Tỉnh Đắk Lắk;Tỉnh Đồng Nai;Tỉnh Đồng Tháp;Tỉnh Gia Lai;Tỉnh

Hậu Giang;Tỉnh Khánh Hòa;Tỉnh Kiên Giang;Tỉnh Kon Tum;Tỉnh Lâm Đồng;Tỉnh Long

An;Tỉnh Ninh Thuận;Tỉnh Phú Yên;Tỉnh Quảng Ngãi;Tỉnh Quảng Trị;Tỉnh Sóc Trăng;Tỉnh



Tây Ninh;Tỉnh Thừa Thiên Huế;Tỉnh Trà Vinh;Tỉnh Vĩnh Long;Thành phố Đà Nẵng;Thành

phố Hồ Chí Minh;Tỉnh Tiền Giang;Tỉnh Quảng Nam.

3. Hình thức khuyến mại: Giảm giá, tặng hàng hóa và Bán hàng có kèm theo phiếu mua hàng

cho mọi khách hàng đến mua sắm tại siêu thị trong thời gian khuyến mại

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/05/2020 đến ngày 15/05/2020.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: theo danh mục hàng hóa đính kèm

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Nhóm hàng theo danh mục hàng hóa đính kèm

được phân phối tại cửa hàng tiện lợi VinMart+ thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại

Tổng hợp VinCommerce.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Mọi khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng tiện lợi VinMart + thuộc Công ty Cổ phần Dịch

vụ Thương mại VinCommerce.

***Lưu ý: Các sản phẩm Bia không áp dụng khuyến mại cho Khách hàng dưới 18 tuổi.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Giảm giá và tặng hàng hóa, phiếu mua hàng

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 15,000,000,000 VND (Bằng chữ:

Mười lăm tỷ Việt Nam Đồng)

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Chương trình khuyến mại “KHUYẾN

MẠI KỲ 1 THÁNG 5” Giảm giá và tặng hàng hóa, phiếu mua hàng cho mọi khách hàng đến

mua sắm tại siêu thị trong thời gian khuyến mại. Giá trị khuyến mại không lớn hơn 50% giá

trị của đơn vị hàng hóa được khuyến mại.

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE cam

kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy

định của pháp luật hiện hành.

 



 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)
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1 10055108 Dưa hấu rằn KG 27% 17,600     19,900       14,500             5,400 CH VM+

2 10054831 Sầu riêng hạt lép KG 30% 11,500     126,800     88,900           37,900 CH VM+

3 10054875 Chuối dole KG 22% 58,300     38,500       29,900             8,600 CH VM+

4 10315626 Kinh Đô Bánh mì tươi 6 mui Cha bong 90gx30 CAI 15% 16,800     13,500       11,500             2,000 CH VM+

5 10055074 VMNK Táo Royal Gala NZL PG size 90-120 KG 29% 5,000       69,900       49,900           20,000 CH VM+

6 10054905 Kiwi vàng New Zealand KG 13% 5,000       189,000     164,900         24,100 CH VM+

7 10622036 Đùi gà tháo khớp khay 500gr KH 10% 17,500     39,000       35,000             4,000 CH VM+

Chỉ áp dụng tại CH VM+ tại: 

Hồ Chí Minh, Long An, Tiền 

Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, 

An Giang, Kiên Giang, Vĩnh 

Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà 

Mau, Tây Ninh, Bạc Liêu, Bến 

Tre, Hậu Giang

8 10053816 Cánh gà CP 500g KH 10% 46,100     50,900       45,900             5,000 CH VM+

Chỉ áp dụng tại CH VM+ tại: 

Hồ Chí Minh, Long An, Tiền 

Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, 

An Giang, Kiên Giang, Vĩnh 

Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà 

Mau, Tây Ninh, Bạc Liêu, Bến 

Tre, Hậu Giang

9 10622189 CP Nạc Dăm 300G KH 10% 26,700     50,000       45,000             5,000 CH VM+
Chỉ áp dụng tại CH VM+ tại: 

Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

10 10624920 CP Cốt Lết 300gr KH 10% 39,400     39,000       35,000             4,000 CH VM+
Chỉ áp dụng tại CH VM+ tại: 

Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

11 10622084 CP Thịt Đùi 300G KH 10% 27,300 35,500       32,000             3,500 CH VM+
Chỉ áp dụng tại CH VM+ tại: 

Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

12 10638805 Bò viên gân 200gr G1 12% 9,000       52,000       45,900             6,100 CH VM+

13 10638806 Bò viên đặc biệt 200gr G1 11% 10,500     39,000       34,900             4,100 CH VM+

14 10054977 Nho đỏ có hạt chile KG 13% 5,000       125,000     109,000         16,000 CH VM+

15 10240013 Sứa cắt sợi 350g G1 20% 3,000       31,000       24,900             6,100 CH VM+

Chỉ áp dụng tại CH VM+ tại: 

Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Đồng 

Nai; Bình Dương, Vũng Tàu; 

An Giang; Bạc Liêu; Bến Tre; 

Cà Mau;Cần Thơ; Đồng Tháp; 

Hậu Giang; Tiền Giang; Kiên 

Giang; Long An; Sóc Trăng; 

Trà Vinh; Vĩnh Long

16 10011759 Nước giải khát có gas Pepsi thùng 24 lonx330ml G6 26% 328,300   56,500       42,000           14,500 

 Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 50,000VNĐ trở lên sẽ được tặng 1 

phiếu mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại (Mối đa 

2 lốc/phiếu/ hóa đơn/ ngày) 

CH VM+

17 10011771 Nước giải khát có gas 7 Up lon 330ml G6 26% 119,000   56,500       42,000           14,500 

 Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 50,000VNĐ trở lên sẽ được tặng 1 

phiếu mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại (Mối đa 

2 lốc/phiếu/ hóa đơn/ ngày) 

CH VM+

18 10011240 Nước Isotonic 7 Up Revive chai500ml CHA 48% 25,100     9,700         5,000               4,700 

 Khách hàng khi mua chai thứ nhất sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng áp 

dụng khi mua chai thứ 2 với giá khuyến mại (tương tự khi mua 2, 4, 6… 

chai). Áp dụng trên cùng hóa đơn 

CH VM+

19 10012920 Cà phê sữa Highlands Coffee lon 235ml LON 16% 31,700     13,500       11,300             2,200 CH VM+

20 10319014 Fuzetea passion 450 ml G6 37% 10,100     51,000       32,000           19,000 
 Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 70,000VNĐ sẽ được tặng 1 phiếu 

mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại. 
CH VM+

Không áp dụng tại CH VM+ có 

giỏ hàng: HCM-CC trung cấp 

và HCM vùng ven Bình Dương

21 10319012 Fuzetea peach 450 ml G6 37% 15,800     51,000       32,000           19,000 
 Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 70,000VNĐ sẽ được tặng 1 phiếu 

mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại. 
CH VM+

22 10625458 Fuzetea + Trà chanh với sả 450ml T24 G6 37% 13,100     51,000       32,000           19,000 
 Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 70,000VNĐ sẽ được tặng 1 phiếu 

mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại. 
CH VM+

Không áp dụng tại CH VM+ có 

giỏ hàng: HCM-CC trung cấp 

và HCM vùng ven Bình Dương

23 10615687 Nước khoáng thiên nhiên Vivant 500ml T24 CHA 26% 25,100     5,000         3,700               1,300 CH VM+

24 10015596 Snack khoai tây vị tảo biển O'Star G48g G1 20% 13,800     11,500       9,200               2,300 CH VM+

25 10013764 Snack khoai tây O'Star kim chi Hàn Quốc G48g G1 20% 13,300     11,500       9,200               2,300 CH VM+

26 10626548 Bánh bông lan C’EST BON 5P G1 18% 30,700     22,500       18,500             4,000 CH VM+

DANH MỤC HÀNG KHUYẾN MẠI

Chủ đề: “KHUYẾN MẠI KỲ 1 THÁNG 5”

Thời gian: từ ngày 01.05.2020 -15.05.2020
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Chủ đề: “KHUYẾN MẠI KỲ 1 THÁNG 5”
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27 10014231 Bánh gạo Nhật Ichi vị mật ong Kameda G180g G1 20% 10,900     36,400       29,200             7,200 CH VM+

28 10015924 Khoai tây Lay's Stax vị Tự nhiên lon 110g/ 105g LON 24% 4,000       31,000       23,500             7,500 CH VM+

29 10015923 Snack khoai tây Lay's  tôm hùm cay 110g/105g LON 24% 3,900       31,000       23,500             7,500 CH VM+

30 10013619 Bánh AFC dinh dưỡng rau cải  200gr (T16) HOP 16% 5,000       27,900       23,500             4,400 CH VM+

31 10615856 VM HOME-Túi TP THSH 20x30 x 200cai/cuộn COMBO 50% 3,500       64,000       64,000                  -          32,000  Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm sẽ được tặng 1 sản phẩm cùng loại. CH VM+

32 10615862 VM HOME-Túi rác  THSH 45x 55 500gr(ĐEN) COMBO 50% 3,800       85,800       85,800                  -          42,900  Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm sẽ được tặng 1 sản phẩm cùng loại. CH VM+

33 10134089 REJOICE Dầu gội hương mẫu đơn 650g CHA 25% 2,300       125,000     93,400           31,600 CH VM+

34 10017475 LFB Sữa tắm chăm sóc da 8X850G CHA 20% 3,300       153,500     123,500         30,000 CH VM+

35 10638270 COLGATE Kem đánh răng MF BẠC HÀ 230G+BC TUY 22% 4,300       43,000       33,500             9,500 CH VM+

36 10020176
LAURIER Băng vệ sinh Fesh&Fr siêu mỏng 

cánh22,5cm20M
G1 23% 6,300       39,000       30,100             8,900 CH VM+

Không áp dụng tại CH VM+ có 

giỏ hàng: HCM-CC trung cấp 

và HCM vùng ven Bình Dương

37 10404191 VM HOME Khăn giấy rút gói 180 tờ new G1 30% 16,700     12,700       8,900               3,800 CH VM+

38 10160959 SURF Nước giặt cỏ hoa diệu kỳ túi 3,5 L G1 36% 2,000       114,000     73,000           41,000 

 Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 99,000VNĐ trở lên sẽ được tặng 1 

phiếu mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại, hóa 

đơn từ 200,000VNĐ sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng áp dụng khi mua 2 

sản phẩm với giá khuyến mại..... 

CH VM+

39 10005259 Sữa chua uống vị cam YoMost lốc 4 hộpx170ml G4 21% 44,500     27,900       22,000             5,900 
 Áp dụng cho khách hàng có sử dụng thẻ VinID (Thẻ khách hàng thân 

thiết) 
CH VM+

40 10005260 Sữa chua uốn vị dâu Yomost lốc 4 hộpx170ml G4 21% 36,500     27,900       22,000             5,900 
 Áp dụng cho khách hàng có sử dụng thẻ VinID (Thẻ khách hàng thân 

thiết) 
CH VM+

41 10005254 Sữa chua ăn Probi Vinamilk có đường hộp 100g HOP 10% 49,300     7,200         6,500                  700 CH VM+

42 10005485 Sữa chua uống có đường Probi VNM L4 chaix130ml G4 14% 76,300     34,400       29,600             4,800 CH VM+

43 10005425 Sữa TT Dutch Lady không đường túi 220ml G1 16% 23,500     6,700         5,600               1,100 CH VM+

44 10005426 Sữa TT Dutch Lady có đường túi 220ml G1 16% 24,900     6,700         5,600               1,100 CH VM+

45 10005427 Sữa TT hương dâu Dutch Lady gói 220ml G1 16% 17,600     6,700         5,600               1,100 CH VM+

46 10007391 Xúc xích bò Vissan gói 160g G1 10% 14,800     18,100       16,200             1,900 CH VM+

Không áp dụng tại CH VM+ có 

giỏ hàng: HCM-CC trung cấp 

và HCM vùng ven Bình Dương

47 10006247 Kem que X Đậu xanh yến mạch T42 CAI 13% 26,700     12,000       10,500             1,500 CH VM+

48 10006246 Kem que X Đậu đỏ gạo lứt T42 CAI 13% 21,400     12,000       10,500             1,500 CH VM+

49 10006161 Kem dưa lưới Binggrae cây 80ml CAI 19% 20,400     22,000       17,900             4,100 CH VM+

50 10621337 Bánh Mr Cheese cake 105g G1 18% 19,600     31,500       25,900             5,600 CH VM+

51 10623217 Sữa uống Milo ít đường Nestle 180ml T48 G4 7% 11,500     28,000       26,000             2,000 CH VM+

52 10005491 Sữa bắp non LiF lốc 4 hộpx180ml G4 16% 28,900     30,700       25,800             4,900 CH VM+

53 10007960 Phở thịt bò Hoàng Gia 120g T18 G1 18% 14,000     19,000           15,500           3,500 CH VM+

54 10007961 VIFON Phở thịt gà Hoàng Gia 120g T18 G1 19% 8,500       18,000           14,500           3,500 CH VM+

Không áp dụng tại CH VM+ có 

giỏ hàng: HCM-CC trung cấp 

và HCM vùng ven Bình Dương

55 10009723 Gạo Thái Lan đặc biệt Bảo Minh túi 5kg 28% 11,600     139,000         99,900         39,100 CH VM+

56 10009213 Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g T12 G1 3% 3,000       71,200           68,900           2,300 CH VM+

57 10008598 Bột ngọt  Ajinomoto gói 454g T40 G1 30% 9,000       32,700       22,800             9,900 CH VM+

58 10009094 Muối ớt chanh Nha Trang Dh Foods lọ 200g CHA 19% 8,200       20,800       16,900             3,900 CH VM+

59 10010194 Dầu Hướng Dương Oganic hiệuSloboda 1LT15 41% 11,100     71,500       41,900           29,600 CH VM+

60 10180851 Tương ớt CHIN-SU chai eo 2bl x 6 x 500gr CHA 26% 5,000       23,000       17,000             6,000 

Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 99,000VNĐ trở lên sẽ được tặng 1 

phiếu mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại, hóa 

đơn từ 198,000VNĐ sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng áp dụng khi mua 2 

sản phẩm với giá khuyến mại.....

CH VM+

61 10009165 Nước mắm Nam Ngư 900ml T15 CHA 18% 6,700       43,400       35,500             7,900 CH VM+

62 10639853 Mì Kokomi Đại 90 Tôm chua cay 90gr G1 30% 30,400     4,000         2,800               1,200 

Khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 99,000VNĐ trở lên sẽ được tặng 1 

phiếu mua hàng áp dụng khi mua 1 sản phẩm với giá khuyến mại, hóa 

đơn từ 198,000VNĐ sẽ được tặng 1 phiếu mua hàng áp dụng khi mua 2 

sản phẩm với giá khuyến mại.....

CH VM+

63 10009243 Đường tinh luyện Biên Hòa gói 1kg G1 10% 4,500       21,800       19,700             2,100 CH VM+

64 10101376 Bia Sapporo Blue Cap thùng 24 lonx330ml LON 4% 8,760       13,900       13,300                600 CH VM+

65 10011313 Trà xanh hương chanh C2 thùng 24 chaix360ml CHA 14% 3,977       6,900         5,900               1,000 CH VM+

66 10011314 Trà xanh hương táo C2 thùng 24 chaix360ml CHA 14% 2,016       6,900         5,900               1,000 CH VM+

67 10150055 K.Car: Trà sữa Mr brown 330ml T24 LON 13% 1,257       18,100       15,800             2,300 CH VM+

68 10150054 K.Car: Nước uống sữa TC Vitamin 240ml T24 LON 17% 980          15,100           12,500           2,600 CH VM+

69 10150056 K.Car: Nước sữa chua Yogo fresh 580ml T24 CHA 13% 1,124       21,100       18,400             2,700 CH VM+

 Áp dụng cho khách hàng khi mua 1 bộ gồm 1 Hạt nêm & 1 Mì chính sẽ 

được giảm chỉ còn 91,700VNĐ/ bộ 
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70 10012924 Cà Phê Lon Birdy Black 170Ml T30 LON 9% 894          9,700         8,800                  900 CH VM+

71 10327497 AJINOMOTO Trà sữa Dâu BL (24 hộp/ thùng) HOP 9% 185          40,600       37,000             3,600 CH VM+

72 10327495 AJINOMOTO Trà Matcha sữa BL T24 HOP 9% 439          40,600       37,000             3,600 CH VM+

73 10226642 Trà Sữa Bale Shake Bubble Milk Tea 230Ml HOP 22% 1,856       14,700       11,400             3,300 CH VM+

74 10226643 Trà Sữa Bale Matcha Milk Tea 230Ml HOP 22% 1,763       14,700       11,400             3,300 CH VM+

75 10603658 Cozy Trà Sữa Matcha 225ml T24 HOP 21% 1,247       14,900       11,700             3,200 CH VM+

76 10603657 Cozy Trà Sữa Hương Đào 225ml T24 HOP 21% 1,528       14,900       11,700             3,200 CH VM+

77 10625450 Macca: Café sầu riêng 240gr T20 HOP 18% 235          61,500       50,700           10,800 CH VM+

78 10625454 Macca: Trà sữa Matcha 240gr T20 HOP 18% 26            62,500       51,500           11,000 CH VM+

79 10011975 Bia Corona Extra chai 355mlT24 CHA 6% 5,073       38,900       36,600             2,300 CH VM+

80 10405657 Bia Beck's Ice lon 330mlT24 LON 4% 2,606       14,200       13,600                600 CH VM+

81 10237363 Bia Budweiser Lon 500mlT12 LON 12% 8,264       28,900       25,300             3,600 CH VM+

82 10012822 Cà phê hòa tan 3in1 G7 hộp 336g HOP 4% 2,771       58,800       56,400             2,400 CH VM+

83 10013011 Cà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên gói 340g G1 6% 1,635       53,000       49,700             3,300 CH VM+

84 10011262 Nước giải khát Latte vị Hỗn Hợp Dâu 345ml CHA 9% 3,970       9,700         8,800                  900 CH VM+

85 10011283 Nước giải khát Latte vị Đào 345ml CHA 9% 2,385       9,700         8,800                  900 CH VM+

86 10011284 Nước giải khát Latte vị Trà  345ml CHA 9% 11,307     9,700         8,800                  900 CH VM+

87 10011285 Nước giải khát Latte vị Mãng Cầu 345ml CHA 9% 2,234       9,700         8,800                  900 CH VM+

88 10011342 Nước hỗn hợp ép cam Ceres hộp 1L HOP 13% 365          65,100       56,800             8,300 CH VM+

89 10011343 Nước ép trái cây hỗn hợp kiwi Ceres hộp1L HOP 13% 386          65,100       56,800             8,300 CH VM+

90 10624796 N.Đạt: Yên sào Thiên Việt Just Nest  Lọ 120mlT48 COMBO 18% 695          104,000     104,000                -          19,000 18%  Khi mua 1 bộ gồm 4 lọ sẽ tặng 1 lọ Justnest trái cây trị giá 19,000VNĐ CH VM+

91 10011306 Nước yến sao SANEST 190ML thường LON 6% 9,068       9,600         9,000                  600 CH VM+

92 10011497 Nước yến sào không đường Sanet KH 190ml LON 6% 2,934       9,600         9,000                  600 CH VM+

93 10011310 Nước yến sào Khánh Hòa Sanet H 6 lọx70ml HOP 5% 1,152       254,500     241,500         13,000 CH VM+

94 10011308 Nước yến sào cao cấp 70ml Loại Thường LO 5% 1,540       39,000       36,900             2,100 CH VM+

95 10011640 Nước khoáng Thiên nhiên LaVie thùng 24 chaix500ml CHA 16% 36,578     5,000         4,200                  800 CH VM+

96 10011639 Nước khoáng Thiên nhiên Lavie thùng 24 chaix350ml CHA 13% 21,597     4,000         3,500                  500 CH VM+

97 10011565 La Vie Kid  330ml T24 CHA 8% 8,153       6,600         6,100                  500 CH VM+

98 10011222 Nước khoáng thiên nhiên LaVie chai 1.5L CHA 10% 21,396     9,800         8,800               1,000 CH VM+

99 10323286 Nước Khoáng La Vie Cao Cấp 400ml CHA 8% 278          9,200         8,500                  700 CH VM+

100 10323287 Nước khoáng La Vie Nắp Thể Thao 750ml CHA 12% 8,017       8,500         7,500               1,000 CH VM+

101 10405579 Coke coffee 390ml CHA 13% 3,499       8,600         7,500               1,100 CH VM+

102 10011221 Nước uống tinh khiết Dasani chai 1.5L CHA 11% 60,887     8,400         7,500                  900 CH VM+

103 10011253 Nước giải khát có gas Coca Cola chai 390ml CHA 13% 26,972     7,000         6,100                  900 CH VM+

104 10011254 Nước giải khát hương cam Fanta chai 390ml CHA 13% 8,183       7,000         6,100                  900 CH VM+

105 10011255 Nước giải khát hương chanh Sprite chai 390ml CHA 13% 12,788     7,000         6,100                  900 CH VM+

106 10011288 Nước cam có tép Teppy chai 327ml CHA 13% 5,935       8,800         7,700               1,100 CH VM+

107 10314408 Coca-Cola Chai nhựa 600ml T24 CHA 13% 9,401       8,800         7,700               1,100 CH VM+

108 10314410 Fanta Cam Chai nhựa 600ml T24 CHA 13% 3,818       8,600         7,500               1,100 CH VM+

109 10314409 Sprite Chai nhựa 600ml T24 CHA 13% 2,536       8,600         7,500               1,100 CH VM+

110 10615674 Nước coffee georgia 235ml T24 LON 16% 1,761       11,500       9,700               1,800 CH VM+

111 10010687 Nước uống sữa trái cây hương dâu Nutri Boost 1L COMBO 22% 3,636       55,000       43,000           12,000 
 Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm với giá khuyến mại chỉ còn 

43,000VNĐ/Bộ 
CH VM+

112 10010686 Nước sữa hương cam Nutri Boost chai 1L COMBO 22% 2,453       55,000       43,000           12,000 
 Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm với giá khuyến mại chỉ còn 

43,000VNĐ/Bộ 
CH VM+

113 10011287 Nước cam có tép Teppy Minute Maid chai1L CHA 14% 5,999       20,800       17,800             3,000 CH VM+

114 10229190 7Up Revive Chanh Muối 390Ml T24 CHA 18% 15,961     8,500         7,000               1,500 CH VM+

115 10011214 Nước tăng lực Sting hương dâu tây đỏ chai 330ml CHA 9% 41,350     19,000       17,200             1,800 
 Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm với giá khuyến mại chỉ còn 

17,200VNĐ/Bộ 
CH VM+

116 10011213 Nước tăng lực nhân sâm Sting chai 330ml CHA 7% 13,159     17,000       15,800             1,200 
 Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm với giá khuyến mại chỉ còn 

15,800VNĐ/Bộ 
CH VM+

117 10056477 Trà TEA+ MATCHA CHAI 350ML T24 CHA 13% 41,764     7,000         6,100                  900 CH VM+

118 10013198 Trà Ô long Tea+Plus T24 chaix350ml CHA 12% 91,786     7,300         6,400                  900 CH VM+

119 10013307 Ngũ cốc Dinh dưỡng bổ sung canxi NutiFood G500g G1 14% 1,415       55,800       47,900             7,900 CH VM+

120 10013310 Thức uống lúa mạch Milo Nestlé hộp 400g HOP 16% 1,962       69,300       67,500             1,800          9,500 14%  Khi mua 1 sản phẩm sẽ được tặng 1 hộp Milo bữa sáng trị giá 9,500VNĐ CH VM+

121 10013083 Ngũ cốc dinh dưỡng ít đường Nestvita Nestlé G400g G1 15% 889          63,900       62,200             1,700          8,000 13%
 Khi mua 1 sản phẩm sẽ được tặng 1 hộp Nesvita 5 loại đậu uống liền trị 

giá 8,000VNĐ 
CH VM+

122 10150232 Masan: Nước Khoáng Vĩnh Hảo không gas 5LT4 BIN 10% 1,000       20,900       18,800             2,100 CH VM+

123 10150231 Masan: Nước tăng lực Hổ vằn 245ml T24 LON 13% 1,000       9,900         8,600               1,300 CH VM+

124 10620858 Trà Sữa Lipton olong 136gr T30 HOP 19% 376          42,800       34,500             8,300 
 Khi mua hàng có hóa đơn từ 50,000VNĐ trở lên sẽ được tặng 1 phiếu 

mua hàng áp dụng giảm giá khi mua 1 sản phẩm 
CH VM+

125 10620859 Trà Sữa Lipton Matcha 136gr T30 HOP 19% 289          49,400       39,800             9,600 
 Khi mua hàng có hóa đơn từ 50,000VNĐ trở lên sẽ được tặng 1 phiếu 

mua hàng áp dụng giảm giá khi mua 1 sản phẩm 
CH VM+
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126 10015595 Snack khoai tây O'Star vị muối gói 48g G1 13% 6,603       11,900       10,300             1,600 CH VM+

127 10014042 Bánh quy cà phê hảo hạng Coffee Joy H360g HOP 10% 498          51,500       46,200             5,300 CH VM+

128 10060918 Cal cheese bánh xốp 53g t60 G1 10% 6,384       5,900         5,300                  600 CH VM+

129 10013795 Bánh que thịt xông khói Doakbua 55g G1 17% 7,028       14,900       12,300             2,600 CH VM+

130 10013465 Bánh que tôm Doakbua gói 55g G1 17% 5,101       14,900       12,300             2,600 CH VM+

131 10623346 Bánh que Rong Biển 55g G1 16% 1,374       15,700       13,200             2,500 CH VM+

132 10236534 Bánh bơ trứng trà xanh nhãn hiệu RICHY 1 G1 10% 74            28,700       25,800             2,900 CH VM+

133 10013532 Bánh gạo vị ngọt dịu One One gói 230g G1 19% 2,512       31,200       25,200             6,000 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 02.05.2020-

15.05.2020

134 10013512 Goody Chip socola túi 80gT30 CAI 8% 4,297       9,300         8,600                  700 CH VM+

135 10013513 Goody Chip dừa túi 80g CAI 7% 1,342       9,500         8,800                  700 CH VM+

136 10015012 Kẹo dẻo Zoo Jelly Bibica gói 100gT60 G1 8% 9,835       8,600         7,900                  700 CH VM+

137 10191068 Bánh quy Oreo phủ Socola sữa 50g G1 7% 8,869       15,000       14,000             1,000 CH VM+

138 10013618 Bánh AFC dinh dưỡng lúa mì 200gr (T16) HOP 7% 1,852       27,900       26,000             1,900 CH VM+

139 10013620 Bánh AFC dinh dưỡng bò bít tết 200gr(T16 HOP 7% 1,453       27,900       26,000             1,900 CH VM+

140 10013621 Bánh AFC dinh dưỡng tảo biển 200gr (T16) HOP 7% 1,044       27,900       26,000             1,900 CH VM+

141 10013530 Bánh gạo xốp vị tôm nướng One-One G150g G1 17% 7,200       27,800       23,200             4,600 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 02.05.2020-

15.05.2020

142 10013531 Bánh gạo vị bò nướng One One gói 150g G1 17% 8,036       27,800       23,200             4,600 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 02.05.2020-

15.05.2020

143 10303026 Bánh gạo OneOne Gold vị Phô mai ngô 118g G1 17% 19,854     31,800       26,500             5,300 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 02.05.2020-

15.05.2020

144 10026675 DKSH-Khăn lau micro tiện dụng 30*30 gói3 G1 33% 1,212       39,800       39,800                  -          13,000 33%
 Khi mua 1 sản phẩm sẽ được tặng 1 găng tay tiện dụng(bó kèm) trị giá 

13,000VNĐ 
CH VM+

145 10026848 SCOTCH Găng tay dài 39cm 3M ZD 33% 933          64,900       64,900                  -          21,500 33%  Khi mua 1 sản phẩm sẽ được tặng 1 găng tay 26cm trị giá 21,500VNĐ CH VM+

146 10026651 COMMAND Vỉ 2 móc treo kl 1.3kg 17068 VI 33% 817          63,200       63,200                  -          20,900 33%  Khi mua 1 sản phẩm sẽ được tặng 1 vỉ Command trị giá 20,900VNĐ CH VM+

147 10020648 ALL CARE FRESSICARE 100_Khăn ướt G1 19% 1,095       41,500       41,500                  -            8,000 19%  Mua 1 gói tặng 1 gói Khăn ướt 20 miếng trị giá 8,000VNĐ CH VM+

148 10319558 DIANA Băng vệ sinh siêu thấm Cool Fresh SMC 8M G2 15% 10,080     41,000       41,000                  -            6,000 15%
 Mua 2 gói tặng 1 gói 2 miếng Băng vệ sinh siêu thấm 29cm trị giá 

6,000VNĐ 
CH VM+

149 10020162 DIANA Băng vệ sinh SUPWER đêm 35cm G2 19% 9,550       36,000       36,000                  -            7,000 19%  Mua 2 gói tặng 1 gói Băng vệ sinh hàng ngày 8 miếng trị giá 7,000VNĐ CH VM+

150 10623538 VM HOME Hộp đựng TP tròn cao cấp 700ml CAI 50% 398          238,000     119,000       119,000  Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm sẽ được giảm giá 50% CH VM+

151 10623539 VM HOME Hộp đựng TP tròn cao cấp 500ml CAI 50% 297          178,000     89,000           89,000  Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm sẽ được giảm giá 50% CH VM+

152 10623540 VM HOME Hộp đựng TP tròn cao cấp 300ml CAI 50% 398          158,000     79,000           79,000  Khi mua 1 bộ gồm 2 sản phẩm sẽ được giảm giá 50% CH VM+

153 10624264 VM HOME Móc áo nhựa - VMH03 (6c/lốc) LOC 29% 534          39,000       27,500           11,500 CH VM+

154 10624265 VM HOME Móc áo xoay 360 - VMH02 (6c/lốc) LOC 30% 525          50,000       35,000           15,000 CH VM+

155 10624266 VM HOME Móc áo trẻ em - VMH01 (10c/lốc) LOC 30% 362          35,000       24,500           10,500 CH VM+

156 10637848 VM HOME Rổ 24 cm CAI 30% 233          35,000       24,500           10,500 CH VM+

157 10637854 VM HOME Bộ thau rổ 24 cm - 2in1 ZBO 30% 397          69,000       48,500           20,500 CH VM+

158 10005319 Sữa đậu nành Fami canxi gói 200ml G1 13% 27,000     3,900         3,400                  500 CH VM+

159 10604510
ATTACK Nước giặt khử mùi Extra hương anh đào 

2400g
CHA 17% 58            188,000     155,400         32,600 CH VM+

160 10604512
ATTACK Nước giặt khử mùi Extra hương oải hươg 

2,4kg
CHA 17% 52            188,000     155,400         32,600 CH VM+

161 10624396 ATTACK Nước giặt khử mùi Extra Matic 2,3 kg CHA 17% 76            189,000     156,400         32,600 CH VM+

162 10017707 LOREAL Sữa rửa mặt Trắng Sáng Da 50ml TUY 17% 437          48,200       39,900             8,300 CH VM+

163 10017704 LOREAL Sữa rửa mặt Trắng Sáng Da 100ml TUY 17% 81            99,000       82,000           17,000 CH VM+

164 10404103 LOR tẩy trang Micellar sạch sâu 400ml CHA 17% 89            179,000     148,200         30,800 CH VM+

165 10086729 LOREAL Dầu Xả Phục hồi Tóc Total Re 5 325ml CHA 13% 34            110,000     96,100           13,900 CH VM+

166 10319410 OLIV Sữa tắm dưỡng ẩm sáng da 650ml CHA 20% 169          159,000     127,000         32,000 CH VM+

167 10319411 OLIV Sữa tắm dưỡng ẩm mềm mịn 650ml CHA 20% 128          159,000     127,000         32,000 CH VM+

168 10017356 HADALABO Kem rửa mặt trắng hoàn hảo 80G TUY 17% 123          85,000       70,300           14,700 CH VM+

169 10017585 SUNPLAY Sữa chống nắng AQUA WHIT SPF50 25g CHA 13% 241          103,000     89,700           13,300 CH VM+

170 10016394 ACNES Khăn ướt tẩy trang&lau  20Miếng G1 13% 204          59,000       51,400             7,600 CH VM+

171 10017344 ACNES giấy thấm dầu 100 tờ G1 13% 1,359       30,000       26,100             3,900 CH VM+

172 10017353 OXY Kem rửa mặt tác động sau 100g TUY 9% 734          72,000       65,800             6,200 CH VM+

173 10018116 OXY Kem rửa mặt ngăn ngừa mụn 100g TUY 9% 525          72,000       65,800             6,200 CH VM+

174 10013858 Bánh bơ trứng Richy gói 270g G1 19% 15,901     37,000       30,000             7,000 CH VM+

175 10013533 Bánh gạo vị ngọt dịu One One gói 150g G1 19% 4,508       22,100       17,800             4,300 CH VM+

176 10013881 Bánh gạo Nhật Ichi Kameda gói 100g G1 14% 6,633       20,900       18,000             2,900 CH VM+

177 10076156 Sô cô la KitKat gói 102g G1 16% 2,504       39,200       33,000             6,200 CH VM+
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178 10014675 Kẹo trứng t.cây Kong Long quả 100g QUA 19% 1,025       45,200       36,800             8,400 CH VM+

179 10005284
Sữa chua uống lên men Betagen hương tự nhiên 

chai400mlT6
CHA 21% 1,000       26,300       20,900             5,400 CH VM+

180 10005262 Sữa chua uống vị lựu YoMost lốc 4 hộpx170ml G4 21% 27,200     27,900       22,000             5,900 
 Áp dụng cho khách hàng có sử dụng thẻ VinID (thẻ khách hàng thân 

thiết) 
CH VM+

181 10327472 Sữa tiệt trùng CGHL socola gói 48x220ml G1 16% 17,800     6,700         5,600               1,100 CH VM+

182 10624414 SOFY Băng vệ sinh Cooling fresh sm cánh 23cm,8M G1 21% 500          43,000       34,000             9,000 CH VM+

183 10618275 Sữa bột PS Friso Gold Vani 110ml G4 31% 500          36,900       25,500           11,400 CH VM+
Chỉ áp dụng tại CH VM+ Tại 

Hồ Chí Minh

184 10618274 Sữa bột PS Friso Gold Vani 180ml G4 31% 500          57,900       39,900           18,000 CH VM+
Chỉ áp dụng tại CH VM+ Tại 

Hồ Chí Minh

185 10406916 Chupa Chups Kẹo Dẻo Gấu Panda G1 13% 500          20,600       18,000             2,600 CH VM+

186 10406918 Chupa Chups Kẹo Dẻo Cola G1 13% 500          20,600       18,000             2,600 CH VM+

187 10638819 Tương cà 250ml CHA 36% 500          12,500       8,000               4,500 CH VM+

188 10638818 Tương cà đặc biệt 320ml CHA 47% 500          27,500       14,500           13,000 CH VM+

189 10624876 VMG Tương ớt 250ml CHA 37% 500          12,700       8,000               4,700 CH VM+

190 10624878 VMG Tương ớt sriracha 320ml CHA 29% 500          27,500       19,500             8,000 CH VM+

5



Mã Cữa hàng Tên Cửa Hàng Mã Cữa hàng Tên Cửa Hàng

2501 VM+ HCM Q Trung - CO Khang Gia 4403 VM+ HCM CC Melody, 16 Âu Cơ

2607 VM+ HCM Chung Cư Lê Thành 4779 VM+HCM CS3-CS4 chung cư Prosper Pla

2881 VM+ HCM 258 Phan Văn Hớn 3425 VM+ VTU Chung cư Chí Linh 08

2966 VM+ HCM Cao Ốc Xanh 4775 VM+ HCM Moonlight Parkview

2386 VM+ HCM CC 48A 4940 VM+ HCM CC An Cư

2647 VM+ HCM 1648 Võ Văn Kiệt 4922 VM+HCM A3 Chung cư Star light

3116 VM+ HCM TM12 - 8X Plus 4943 VM+HCM TM05 CC OSIMI

3259 VM+ HCM Flora - Fuji 4937 VM+ HCM A01 –TMDV01-02

3972 VM+ HCM 0.03 Lô B, CC 27 Nguyễn Văn 4377 VM+ HCM CC Tân Hương, T1, 118 TH

4205 VM+ HCM A-0.04 Ehome 3 Tây Sài Gòn 5124 VM+ HCM B1.01 chung cư Thủ Thiêm Ga

2042 VM+ HCM Hoàng Anh GoldHouse 5115 VM+ HCM 1.17-1.04 CC Hiệp Thành-Par

2204 VM+ HCM 377 Tân Hương 5354 VM+HCM tầng 1 chung cư Flora Anh Đà

2481 VM+ HCM SA1-07 Green Park 5355 VM+ HCM Hope Garden

2928 VM+ HCM Chung Cư Mỹ Phú 5360 VM+ HCM 15 Võ Văn Kiệt

3079 VM+ HCM 31 Trương Phước Phan 5388 VM+HCM A–01 Dự án Valora Mizuki

3115 VM+ HCM B2 Hoàng Anh Gold House 5483 VM+ HCM Căn 0.01-lô B, CC Thủ Thiêm

2252 VM+ HCM 928 Lê Văn Lương 5493 VM+ HCM Lô D(CT4), Khu nhà ở Quân đ

2458 VM+ HCM Ehome 3 Tây Sài Gòn 5545 VM+ HCM 0.03 Tầng 01, CC1, khối HQ4

2615 VM+ HCM Chung Cư Thái Sơn 5556 VM+ HCM Dream Home Luxury

2986 VM+ HCM Võ Đình 5557 VM+ HCM CC Bảo Minh Ezland (HAUSNEO

3185 VM+ HCM Chung Cư Linh Tây

3200 VM+ HCM Chung cư Linh Trung

3321 VM+ HCM Lô 13B Khu dân cư Conic

3394 VM+ HCM 0.01-02-03 số 41, Trung Mỹ

4146 VM+ HCM Lô BC1, tầng trệt, khu BC

2892 VM+ HCM Chung Cư 12 View

3016 VM+ HCM The Era Town

4379 VM+ HCM CC Central Garden, S0329,T3

4368 VM+ HCM CC Eastern, 230 Liên Phường

4400 VM+ BDG CC City Tower,ĐL Bình Dương

4401 VM+ BDG CC Phú Thịnh Bình Dương

4371 VM+ HCM CC 4S Linh Đông 1

4373 VM+ HCM CC 4S Linh Đông 2, Block B

4399 VM+ BDG CC Hiệp Thành III, Trệt,K.B

4247 VM+ HCM CC Trương Đình Hội

4376 VM+ HCM CC An Gia Star, T.Trệt

4382 VM+ HCM CC Ehome, 167 Tr.Trọng Cung

4393 VM+ HCM CC Morning Star, 57 QL 13

4383 VM+ HCM CC Jamona 1, N1,Tháp -Nam

4384 VM+ HCM CC Jamona 2, B2, Tháp M1-Bắ

2684 VM+ HCM 68 Thân Nhân Trung

2709 VM+ HCM Ng Cảnh Chân

4181 VM+ BDG CC Hiệp Thành 3

4378 VM+ HCM CC Topaz Garden, T1,Block A

DANH SÁCH Cửa hàng có giỏ hàng HCM-CC trung cấp 



Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng

2585 VM+ HCM 1/104A LÊ THỊ HÀ 3875 VM+ HCM 246B Lê Thị Hoa

3007 VM+ HCM 314 Tỉnh lộ 8 3076 VM+ HCM 1247/1 Tỉnh Lộ 43

3020 VM+ HCM 43/29 Phan Văn Đối 3330 VM+ HCM 901 Tỉnh lộ 43

3141 VM+ HCM 83 Nguyễn Văn Quá 3419 VM+ HCM 744 Tỉnh lộ 43

3008 VM+ HCM 142 Nguyễn Văn Khạ 3329 VM+ HCM 493 Tỉnh lộ 43

3163 VM+ HCM 9/3B Hà Huy Giáp 3393 VM+ HCM 97 Tam Hà

3223 VM+ HCM 596/2 Tô Ký 4416 VM+ HCM 113 – 113A Tam Châu

3285 VM+ HCM 1/23B Ấp 3 3158 VM+ HCM 24 Đoàn Kết

3296 VM+ HCM 25 Bùi Công Trừng 3921 VM+ HCM 52A Đường Số 18

3258 VM+ HCM B57 Khu phố 3 4251 VM+ HCM 61/43 Đường số 48

3299 VM+ HCM 61/3A Khu phố 3 3936 VM+ HCM 19A Hiệp Bình

3318 VM+ HCM 8/8 Ấp Thuận Quang 4268 VM+ HCM 188 Hiệp Bình

3217 VM+ HCM 206-208 KP 2 3413 VM+ HCM 18 đường số 2

3273 VM+ HCM 53/6C Khu phố 2 3010 VM+ HCM 89 Hiệp Bình

3206 VM+ HCM 526 Nguyễn Ảnh Thủ 3974 VM+ HCM  520 Quốc Lộ 13

3420 VM+ HCM 45 Đường TL 27 3670 VM+ HCM 85A Quốc Lộ 13

3429 VM+ HCM B441 Khu phố 3 4158 VM+ HCM 202A Quốc Lộ 13 cũ

3484 VM+ HCM 101/2 Ấp 4 4462 VM+ HCM 34 Chương Dương

3392 VM+ HCM 26/4B Ấp Đông Lân 2938 VM+ HCM 465A Kha Vạn Cân

3293 VM+ HCM 601 Nguyễn Văn Qúa 3664 VM+ HCM 30 Đường số 35

3373 VM+ HCM 98/3 Hà Huy Giáp 2688 VM+ HCM 587 KHA VẠN CÂN

3426 VM+ HCM 3/123 Ấp Nhị Tân 1 2638 VM+ HCM 162 Linh Đông

3523 VM+ HCM 241 Trần Thị Cờ 3473 VM+ HCM 60 đường số 9

3316 VM+ HCM 126/4/1 Ấp Tây Lân 2695 VM+ HCM 59 Tô Ngọc Vân

3560 VM+ HCM 29/2A Trưng Nữ Vương 3171 VM+ HCM 54A Đường số 7

3286 VM+ HCM 108 đường ĐHT02 2038 VM+ HCM 97 Hoàng Diệu 2

3417 VM+ HCM 35/4 Lê Văn Khương 3889 VM+ HCM 47 Hoàng Diệu 2

3516 VM+ HCM 37/2B-2D Ấp Mỹ Hòa 3646 VM+ HCM 1266 Kha Vạn Cân

3630 VM+ HCM 17/4 Khu Phố 3 3154 VM+ HCM 27A Lê Văn Chí

3356 VM+ HCM Số 13 Đường 78 3678 VM+ HCM 60 Lê Văn Chí (2)

3726 VM+ HCM 8/2B Trần Văn Mười 3332 VM+ HCM 70 Đường số 5

3315 VM+ HCM 2I/3 Khu phố 3 3195 VM+ HCM 52 Đường Số 8

3566 VM+ HCM 143C Lê Văn Khương 3391 VM+ HCM 113 đường số 18

3843 VM+ HCM 911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ 3282 VM+ HCM 130E-130G Đường Gò Dưa

3868 VM+ HCM 38 Đường TTN02 4321 VM+ HCM 45 Gò Dưa

3830 VM+ HCM 101 Bùi Văn Ngữ 3387 VM+ HCM 651-653 tỉnh lộ 43

3945 VM+ HCM 40B Nguyễn Thị Tràng 3946 VM+ HCM 34 Đường số 12, khu phố 5

3987 VM+ HCM 164/3 Tô Ngọc Vân 3934 VM+ HCM 39A - 41 Đường Số 3

4013 VM+ HCM Nền L12, Thới An 2891 VM+ HCM 03 Đường số 4

3906 VM+ HCM 75/4B Khu Phố 6 3900 VM+ HCM 44F Đường Số 8

4027 VM+ HCM 4/1D Ấp Nam Thới 3033 VM+ BDG 544A Nguyễn Trãi

4202 VM+ HCM 28 Trần Tử Bình 3148 VM+ BDG 72 Bis Nguyễn Văn Tiết

4148 VM+ HCM 23/2 Trần Văn Mười 3150 VM+ BDG 117 KDC Phú Hòa

4057 VM+ HCM 53 TX 13 3358 VM+ BDG Khu phố Hòa Lân

4220 VM+ HCM 45/2A Nguyễn Ảnh Thủ 3357 VM+ BDG 103/1 Khu Phố 1A

DANH SÁCH Cửa hàng có giỏ hàng HCM vùng ven Bình Dương/Vùng ven HCM-BD



Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng

DANH SÁCH Cửa hàng có giỏ hàng HCM vùng ven Bình Dương/Vùng ven HCM-BD

4285 VM+ HCM 20H9-21H9 đường DD11 3447 VM+ BDG 17/9 Lê Hồng Phong

4348 VM+ HCM 650 Dương Thị Mười 3506 VM+ BDG D7/28 KP Bình Thuận 2

4323 VM+ HCM 563 Lê Văn Khương 3377 VM+ BDG 52/7 Bình Đường 2

4345 VM+ HCM 506/61 Nguyễn Ảnh Thủ 3390 VM+ BDG 38/12 Khu phố Đông B

4431 VM+ HCM 274-276 Tô Ký 3579 VM+ BDG 62 Bis Cách Mạng Tháng Tám

4322 VM+ HCM 40H/2 Nguyễn Ảnh Thủ 3427 VM+ BDG 416 Nguyễn Thị Minh Khai

4420 VM+ HCM 42/1 TL 16 3669 VM+ BDG Ô 23-DC01 KDC Viet Sing

4284 VM+ HCM 41 Đông Hưng Thuận 02 3798 VM+ BDG 223 Cách Mạng Tháng 8

3848 VM+ HCM 247/34 Hà Huy Giáp 3770 VM+ BDG 86 Ngô Thì Nhậm

4223 VM+ HCM 590/32 Phan Văn Trị 3796 VM+ BDG 160/5 Ấp 4 Xã An Phú

3677 VM+ HCM 135 B Đường Số 20 3799 VM+ BDG 549 A Đường ĐT 743A

4193 VM+ HCM 2 Lê Lợi 3808 VM+ BDG 39 Trần Hưng Đạo

2206 VM+ HCM 70 Lê Lợi 3780 VM+ BDG 27 Nguyễn Du

3505 VM+ HCM 152 Lê Lợi 3671 VM+ BDG 207A Ấp Bình Đường

3871 VM+ HCM 81/26 Đường số 59 3813 VM+ BDG 05/C7 Khu Phố 3

3621 VM+ HCM 418 Nguyễn Văn Công 3832 VM+ BDG Ô 87-89 DC13 KDC Việt Sing

2466 VM+ HCM 143 Quang Trung 3812 VM+ BDG 15B Nguyễn Văn Tiết

4006 VM+ HCM 238 Đường số 9 3867 VM+ BDG 3/352 Khu Phố Hoà Lân 1

3149 VM+ HCM 101 Lê Đức Thọ 3806 VM+ BDG  31 Nguyễn Trãi

3068 VM+ HCM 710 Phan Văn Trị 3750 VM+ BDG 571 Nguyễn Tri Phương

2156 VM+ HCM 457-459 Âu Cơ 3897 VM+ BDG Kiot D1-D2 Chợ Hài Mỹ

2567 VM+ HCM 148 Tân Sơn Nhì 3846 VM+ BDG 214/1 Thủ Khoa Huân

2649 VM+ HCM 43 Thoại Ngọc Hầu 3747 VM+ BDG 4/21 Thủ Khoa Huân

2941 VM+ HCM 107-109 Độc Lập 3847 VM+ BDG Thửa 448- 449 Thuận Giao

2981 VM+ HCM 269P Trịnh Đình Trọng 3905 VM+ BDG E5/15 Tổ 27 Bình Thuận 2

3214 VM+ HCM 56 Đường S9 3896 VM+ BDG 1/176 Đường 22 tháng 12

3243 VM+ HCM 53 Vườn Lài 3892 VM+ BDG 323A Bình Thung

3256 VM+ HCM Số 1 Văn Cao 3800 VM+ BDG 190/2 Cách Mạng Tháng 8

3274 VM+ HCM 10-10B Nguyễn Hữu Tiến 3917 VM+ BDG 52/23 KP Bình Quới A

3412 VM+ HCM 50-52 Võ Công Tồn 3833 VM+ BDG 138A Cách Mạng Tháng 8

3502 VM+ HCM 47-49-51 Trần Văn Ơn 3912 VM+ BDG 7B/1C KP Đồng An 2

3503 VM+ HCM 20 Sơn Kỳ 3931 VM+ BDG 10G/4 Đường Nguyễn Du

3508 VM+ HCM 15 Đường CN6 3918 VM+ BDG 215/16B KP Chiêu Liêu

3558 VM+ HCM 148 Kênh Tân Hóa 3879 VM+ BDG 104 Đường An Bình

3619 VM+ HCM 23 I Khuông Việt 3898 VM+ BDG 215 Hai Bà Trưng

3814 VM+ HCM 63/13 Gò Dầu 3914 VM+ BDG 90 đường D1

3815 VM+ HCM 68-70 Đường CN1 3853 VM+ BDG 113B/1/11 Đường DT743

4047 VM+ HCM 04 Hoàng Thiều Hoa 4030 VM+ BDG 1301 Cách Mạng Tháng 8

4097 VM+ HCM 29A Nguyễn Văn Vịnh 3919 VM+ BDG Ô 119 DC 30 Đường D11

4149 VM+ HCM 121 Lê Niệm 4017 VM+ BDG 378A Trần Hưng Đạo

4161 VM+ HCM 119-119A Lý Thánh Tông 3981 VM+ BDG 25 Đường số 14, KP Nhị Đồng

4225 VM+ HCM 306 Phan Anh 4092 VM+ BDG C3-3A_C3-05 KDC Him Lam

4246 VM+ HCM 289 Gò Dầu 3958 VM+ BDG 199 Lê Hồng Phong

4267 VM+ HCM 162 Vườn Lài 3986 VM+ BDG 439 Phú Lợi

4311 VM+ HCM 65-65A-B-C Nguyễn Đỗ Cung 4084 VM+ BDG 147/4 Cách Mạng Tháng Tám



Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng

DANH SÁCH Cửa hàng có giỏ hàng HCM vùng ven Bình Dương/Vùng ven HCM-BD

4435 VM+ HCM 219 Tây Thạnh 3859 VM+ BDG 230 Liên Huyện

4447 VM+ HCM 42-42A Lương Minh Nguyệt 3855 VM+ BDG 453 Lý Thường Kiệt

3443 VM+ HCM 1191-1189 Phạm Văn Bạch 4079 VM+ BDG 1/615 KP Hòa Lân 2

3559 VM+ HCM 64-66 Huỳnh Thiên Lộc 4074 VM+ BDG 12-14-14A Tân Lập

3668 VM+ HCM 137 Lương Thế Vinh 4120 VM+ BDG 40/5A11 đường N2

4056 VM+ HCM 282 Nguyễn Văn Khối 4119 VM+ BDG 35B/16 Khu phố Bình Đáng

3411 VM+ HCM 2D -2E Lương Thế Vinh 4096 VM+ BDG 14A ĐT 743

3271 VM+ HCM 192A Nguyễn Xúy 4036 VM+ BDG 695 Nguyễn Thị Minh Khai

3075 VM+ HCM 22A&B Hoàng Ngọc Phách 4195 VM+ BDG 524C/12 Khu C

4207 VM+ HCM 314 Phú Thọ Hòa 4184 VM+ BDG 19/102 Tổ 8 KP Hòa Lân 2

3483 VM+ HCM 62 Tân Thành 4182 VM+ BDG 06 Đoàn Thị Kìa

3320 VM+ HCM 55 Hòa Bình 4228 VM+ BDG Thửa 4128, KP Nội Hoá 2

3984 VM+ HCM 148 Nguyễn Duy Cung 4230 VM+ BDG 2 đường số 29

3253 VM+ HCM 472 Phạm Văn Bạch 3920 VM+ BDG 108 Hoàng Hoa Thám

3676 VM+ HCM 130-130A Lê Vĩnh Hòa 4204 VM+ BDG 342/2A KP Chiêu Liêu

3976 VM+ HCM  22A-24 Nguyễn Súy 4240 VM+ BDG 7, DT746, KP Khánh Hội

3167 VM+ HCM 187 Phan Huy Ích 4133 VM+ BDG 56 Nguyễn Tri Phương

4046 VM+ HCM 486 Lê Đức Thọ, P17 4209 VM+ BDG 116-118 đường số 9

3308 VM+ HCM311 Thống Nhất 4300 VM+ BDG Ô 16E-D-C

4194 VM+ HCM 755 Lê Đức Thọ 4318 VM+ BDG thửa 1647 khu Mỹ Phước

3975 VM+ HCM  208 đường số 8 4310 VM+ BDG thửa 2359

3241 VM+ HCM 1206 Lê Đức Thọ 4299 VM+ BDG 68 đường DB8

3129 VM+ HCM 668 Lê Đức Thọ 4288 VM+ BDG 06 Đường số 1, KDC Areco

3620 VM+ HCM 404 A-B-C Nguyễn Oanh 4485 VM+ BDG C2-01 đường TC3, khu phố 3

3472 VM+ HCM 326 Lê Đức Thọ 4477 VM+ BDG thửa 4454, TBĐ số 7,  D14

3442 VM+ HCM 1298 Lê Đức Thọ 4472 VM+ BDG 2A Nguyễn Trãi, Khu 7

4014 VM+ HCM 17B đường số 11 4471 VM+ BDG 300 Nguyễn Đức Thiệu

3836 VM+ HCM 102/45 Lê Văn Thọ 2187 VM+ HCM 107 Đỗ Xuân Hợp

3635 VM+ HCM 104 Thống Nhất 2334 VM+ HCM 184 Tây Hòa

4152 VM+ HCM 186 đường số 1 3785 VM+ HCM 54 đường 339

3774 VM+ HCM 965/44 Quang Trung 2601 VM+ HCM 530 Lê Văn Việt

4072 VM+ HCM 108A đường số 5 3086 VM+ HCM 1323 Nguyễn Duy Trinh

3895 VM+ HCM Thửa Đất Số 519-520 Quận Gò 3124 VM+ HCM 1180 Nguyễn Duy Trinh

3207 VM+ HCM 314 Lê Văn Thọ 3257 VM+ HCM 199 Nguyễn Văn Tăng

2731 VM+ HCM 124 Trần Thị Nghĩ 3386 VM+ HCM 909 Nguyễn Duy Trinh

2327 VM+ HCM 174 Ng Thái Sơn 3471 VM+ HCM 89 Đình Phong Phú

3932 VM+ HCM 226/17 Nguyễn Văn Lượng 3594 VM+ HCM 206 Đình Phong Phú

3667 VM+ HCM 117 Dương Quảng Hàm 3725 VM+ HCM 411 Nguyễn Văn Tăng

4218 VM+ HCM 618 Lê Quang Định 3738 VM+ HCM 97 Lò Lu

2197 VM+ HCM 749 Phan Văn Trị 3745 VM+ HCM 34 Nam Cao

3155 VM+ HCM 490 Nguyễn Oanh 3861 VM+ HCM 72 Nguyễn Văn Tăng

3151 VM+ HCM 202 Phạm Văn Chiêu 3831 VM+ HCM 37 Đường 385 - Tăng Nhơn Ph

3287 VM+ HCM 173 Liên khu 4-5 3939 VM+ HCM 40A Đường 147

3605 VM+ HCM 68 Hồ Văn Long 4058 VM+ HCM D1- KHU PHỐ 1

3647 VM+ HCM 28 Đường 14 3971 VM+ HCM 1443 Nguyễn Duy Trinh



Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng

DANH SÁCH Cửa hàng có giỏ hàng HCM vùng ven Bình Dương/Vùng ven HCM-BD

3327 VM+ HCM 79 Liên khu 5-6 3966 VM+ HCM 50 Đường 297

3790 VM+ HCM 73 Gò Xoài 4091 VM+ HCM 217A Long Phước

4016 VM+ HCM 82 đường số 9 4183 VM+ HCM 805 Nguyễn Xiển

3957 VM+ HCM 135 Bình Long 4405 VM+ HCM 81B Lã Xuân Oai

3996 VM+ HCM 66/10A 2290 VM+ HCM 11 Ng Quý Đức

4081 VM+ HCM 173-175 đường số 11 2507 VM+ HCM 18 Trương Gia Mô

3922 VM+ HCM 11 Đường Số 15 2640 VM+ HCM 316 Ng Thị Định

4154 VM+ HCM 197-199 đường số 12 2678 VM+ HCM 41 Lê Văn Thịnh

4272 VM+ HCM 49D đường số 8 2958 VM+ HCM 42 Đường số 3

4492 VM+ HCM 99 đường số 8B, khu phố 21 3469 VM+ HCM 109 Đường 39

4677 VM+ HCM 608 Lê Văn Quới 3982 VM+ HCM 682 Đường Nguyễn Thị Định,

3349 VM+ HCM 393 Kinh Dương Vương 3675 VM+ HCM 586 Nguyễn Duy Trinh

3595 VM+ HCM 165 - 167  An Dương Vương 2895 VM+ HCM 1112 Huỳnh Tấn Phát

3634 VM+ HCM 53-55 Bùi Tư Toàn 3031 VM+ HCM 33 Ấp 1 Nguyễn Bình

3699 VM+ HCM 210 Ấp Chiến Lược 3964 VM+ HCM  1192 Lê Văn Lương

3698 VM+ HCM 54-56 Đường Số 1 3844 VM+HCM Thửa 502, Phú Xuân, Nhà Bè

3944 VM+ HCM 1D đường 5F 4226 VM+ HCM 96 Lâm Văn Bền

4332 VM+ HCM 94 đường số 4 3907 VM+ HCM 2386-2388 Huỳnh Tấn Phát

2499 VM+ HCM 942 Tỉnh Lộ 10 4061 VM+ HCM 893A Lê Văn Lương

3174 VM+ HCM 1054L - 1054M Quốc Lộ 1 2282 VM+ HCM 1369 Quốc lộ 43

3216 VM+ HCM 744-746-748 Hương lộ 2 4312 VM+ HCM 8A đường số 12

3255 VM+ HCM 78 Trương Phước Phan 4463 VM+ HCM 48 đường số 26, KP5

3341 VM+ HCM 273 Tân Hòa Đông 4756 VM+HCM 218 đường số 5

3515 VM+ HCM 105A Hồ Văn Long 4774 VM+ HCM Thửa 332, 333, Đông Hưng Th

3828 VM+ HCM 319 Chiến Lược 4704 VM+HCM 159 Tân Lập II

3899 VM+ HCM 193 Chiến Lược 4320 VM+ HCM 85-87 đường số 6

3926 VM+ HCM 179 Trần Thanh Mại 4884 VM+ HCM 23/2 đường số 9

3933 VM+ HCM 39 Đường Số 1 3043 VM+ HCM 107-109 Man Thiện

3977 VM+ HCM 413/39 Lê Văn Quới 2639 VM+ HCM 58 Man Thiện

3355 VM+ HCM 102 Khu phố 2 4293 VM+ HCM 270 Man Thiện

4015 VM+ HCM 111A Liên Khu 10-11 4250 VM+ HCM 84 Gò Ô Môi

4242 VM+ HCM 344 Đất Mới 3507 VM+ HCM 27 Bùi Văn Ba

4319 VM+ HCM 492-494 đường số 7 3988 VM+ HCM 208 Bùi Văn Ba

4578 VM+ HCM 145A Lê Đình Cẩn 4080 VM+ HCM 549/63-65 Lê Văn Thọ

3213 VM+ HCM B5/119K Ấp 2 4883 VM+ HCM 124 Bông Sao

3353 VM+ HCM 1132 Quốc lộ 50 5018 VM+ BDG 7/3 Khu phố 2

3430 VM+ HCM C12/13B Liên Ấp 123 5083 VM+ HCM 785A-785B Nguyễn Ảnh Thủ

3374 VM+ HCM E1/6D Thới Hòa 5043 VM+ HCM 81 đường số 2

3414 VM+ HCM F12/2G Ấp 6 5024 VM+ HCM 33/4 ấp Mới 1

3441 VM+ HCM E8/2H Ấp 5 5085 VM+ HCM 48 Liêu Bình Hương

3294 VM+ HCM C3/5 Ấp 3 5049 VM+ HCM 19B đường số 49

3965 VM+ HCM 116 Đường số 10 5086 VM+ HCM 120 Lò Lu

3760 VM+ HCM 176 Đường 44 Trương Đình Hộ 5141 VM+ HCM 112/6 Tân Chánh Hiệp 36

3759 VM+ HCM 268 Bùi Minh Trực 5050 VM+ HCM 109/6B Tân Thới Hiệp 07

3983 VM+ HCM 2672A Đường Phạm Thế Hiển 4253 VM+ HCM 69 Đường số 23, KP5



Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng

DANH SÁCH Cửa hàng có giỏ hàng HCM vùng ven Bình Dương/Vùng ven HCM-BD

4012 VM+ HCM 258/27 Bông Sao 5182 VM+ HCM 8/9 ấp Hưng Lân

4155 VM+ HCM 827 Ba Đình 5004 VM+ HCM 1/34A ấp 1, xã Đông Thạnh

4470 VM+ HCM 120A-122 Bình Chiểu 5218 VM+ HCM 142 Phú Châu

4469 VM+ HCM 71 Đường số 9 5194 VM+ BDG 10/9 Võ Thị Sáu, KP Tây A

3448 VM+ HCM 39A1 Bình Chiểu 4952 VM+ HCM 97 Nguyên Hồng

5414 VM+ HCM 23 Nguyễn Hữu Cầu 5233 VM+ HCM 25 đường số 17

5436 VM+HCM 70 Lê Văn Thịnh 5238 VM+ HCM 81 Cầu Xây

5482 VM+HCM 702 Lũy Bán Bích 5240 VM+ HCM 163 Nguyễn Thị Kiêu

5413 VM+ HCM 487/35 Huỳnh Tấn Phát 5198 VM+ BDG 23/1 Khu phố Tân Thắng

5532 VM+ HCM 50-52 đường 50A 5246 VM+ HCM 459 Lê Văn Việt

5517 VM+ HCM 25 đường số 6 5187 VM+ HCM 483 Lê Văn Quới, KP6

5386 VM+ HCM 309 Nguyễn Thị Rành 5270 VM+ HCM 82 Tô Vĩnh Diện

5521 VM+ HCM 34 Tân Thới Nhất 21 5275 VM+HCM 363-365A Tô Ngọc Vân

5544 VM+ HCM Nhà tại thửa 614, TBĐ 09 5301 VM+ HCM 1033 Nguyễn Xiển

5552 VM+ HCM 107/4A Hương Lộ 80B 4132 VM+HCM C2 Cao Thị Chính

5499 VM+ HCM 31A-33A Gò Dầu 5212 VM+ BDG 612/3C kp Thanh Bình

5560 VM+ HCM C5/20 Phạm Hùng 5338 VM+HCM 196 Mã Lò

5559 VM+HCM 50C Xa Lộ Hà Nội 5329 VM+HCM 120-122 đường số 2

5291 VM+ HCM 55 Trương Phước Phan 5334 VM+ HCM 1042 Nguyễn Duy Trinh

5447 VM+ HCM 35A đường TX 21 5330 VM+ BDG 24.1 -24.3 Lê Trọng Tấn

5449 VM+HCM 532 Phạm Văn Chiêu



Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng Mã cửa hàng Tên Cửa Hàng

3033 VM+ BDG 544A Nguyễn Trãi 3919 VM+ BDG Ô 119 DC 30 Đường D11

3148 VM+ BDG 72 Bis Nguyễn Văn Tiết 4017 VM+ BDG 378A Trần Hưng Đạo

3150 VM+ BDG 117 KDC Phú Hòa 3981 VM+ BDG 25 Đường số 14, KP Nhị Đồng

3358 VM+ BDG Khu phố Hòa Lân 4092 VM+ BDG C3-3A_C3-05 KDC Him Lam

3357 VM+ BDG 103/1 Khu Phố 1A 3958 VM+ BDG 199 Lê Hồng Phong

3447 VM+ BDG 17/9 Lê Hồng Phong 3986 VM+ BDG 439 Phú Lợi

3506 VM+ BDG D7/28 KP Bình Thuận 2 4084 VM+ BDG 147/4 Cách Mạng Tháng Tám

3377 VM+ BDG 52/7 Bình Đường 2 3859 VM+ BDG 230 Liên Huyện

3390 VM+ BDG 38/12 Khu phố Đông B 3855 VM+ BDG 453 Lý Thường Kiệt

3579 VM+ BDG 62 Bis Cách Mạng Tháng Tám 4079 VM+ BDG 1/615 KP Hòa Lân 2

3427 VM+ BDG 416 Nguyễn Thị Minh Khai 4074 VM+ BDG 12-14-14A Tân Lập

3669 VM+ BDG Ô 23-DC01 KDC Viet Sing 4120 VM+ BDG 40/5A11 đường N2

3798 VM+ BDG 223 Cách Mạng Tháng 8 4119 VM+ BDG 35B/16 Khu phố Bình Đáng

3770 VM+ BDG 86 Ngô Thì Nhậm 4096 VM+ BDG 14A ĐT 743

3796 VM+ BDG 160/5 Ấp 4 Xã An Phú 4036 VM+ BDG 695 Nguyễn Thị Minh Khai

3799 VM+ BDG 549 A Đường ĐT 743A 4195 VM+ BDG 524C/12 Khu C

3808 VM+ BDG 39 Trần Hưng Đạo 4184 VM+ BDG 19/102 Tổ 8 KP Hòa Lân 2

3780 VM+ BDG 27 Nguyễn Du 4182 VM+ BDG 06 Đoàn Thị Kìa

3671 VM+ BDG 207A Ấp Bình Đường 4228 VM+ BDG Thửa 4128, KP Nội Hoá 2

3813 VM+ BDG 05/C7 Khu Phố 3 4230 VM+ BDG 2 đường số 29

3832 VM+ BDG Ô 87-89 DC13 KDC Việt Sing 3920 VM+ BDG 108 Hoàng Hoa Thám

3812 VM+ BDG 15B Nguyễn Văn Tiết 4204 VM+ BDG 342/2A KP Chiêu Liêu

3867 VM+ BDG 3/352 Khu Phố Hoà Lân 1 4240 VM+ BDG 7, DT746, KP Khánh Hội

3806 VM+ BDG  31 Nguyễn Trãi 4133 VM+ BDG 56 Nguyễn Tri Phương

3750 VM+ BDG 571 Nguyễn Tri Phương 4209 VM+ BDG 116-118 đường số 9

3897 VM+ BDG Kiot D1-D2 Chợ Hài Mỹ 4300 VM+ BDG Ô 16E-D-C

3846 VM+ BDG 214/1 Thủ Khoa Huân 4318 VM+ BDG thửa 1647 khu Mỹ Phước

3747 VM+ BDG 4/21 Thủ Khoa Huân 4310 VM+ BDG thửa 2359

3847 VM+ BDG Thửa 448- 449 Thuận Giao 4299 VM+ BDG 68 đường DB8

3905 VM+ BDG E5/15 Tổ 27 Bình Thuận 2 4288 VM+ BDG 06 Đường số 1, KDC Areco

3896 VM+ BDG 1/176 Đường 22 tháng 12 4485 VM+ BDG C2-01 đường TC3, khu phố 3

3892 VM+ BDG 323A Bình Thung 4477 VM+ BDG thửa 4454, TBĐ số 7,  D14

3800 VM+ BDG 190/2 Cách Mạng Tháng 8 4472 VM+ BDG 2A Nguyễn Trãi, Khu 7

3917 VM+ BDG 52/23 KP Bình Quới A 4471 VM+ BDG 300 Nguyễn Đức Thiệu

3833 VM+ BDG 138A Cách Mạng Tháng 8 5018 VM+ BDG 7/3 Khu phố 2

3912 VM+ BDG 7B/1C KP Đồng An 2 5194 VM+ BDG 10/9 Võ Thị Sáu, KP Tây A

3931 VM+ BDG 10G/4 Đường Nguyễn Du 5198 VM+ BDG 23/1 Khu phố Tân Thắng

3918 VM+ BDG 215/16B KP Chiêu Liêu 5212 VM+ BDG 612/3C kp Thanh Bình

3879 VM+ BDG 104 Đường An Bình 5330 VM+ BDG 24.1 -24.3 Lê Trọng Tấn

3898 VM+ BDG 215 Hai Bà Trưng 3853 VM+ BDG 113B/1/11 Đường DT743

3914 VM+ BDG 90 đường D1 4030 VM+ BDG 1301 Cách Mạng Tháng 8

DANH SÁCH Cửa hàng có giỏ hàng Vùng ven Bình Dương



STT MÃ CH Tên CH STT MÃ CH Tên CH

1 2950 VM+ KHA 87 Đường A1 307 3566 VM+ HCM 143C Lê Văn Khương

2 2952 VM+ KHA 8B Dã Tượng 308 3873 VM+ HCM 121 Nguyễn Văn Đậu

3 2988 VM+ DNI 468 Huỳnh Văn Nghệ 309 3794 VM+ KHA 8 Nguyễn Xiển

4 3111 VM+ KHA 48 Đặng tất 310 2634 VM+ HCM 39 Tuệ Tĩnh

5 3146 VM+ DNI 042 Tổ 2 311 2947 VM+ DNI 42 Vũ Hồng Phô

6 2035 VM+ HCM 323-325 Bùi Hữu Nghĩa 312 3843 VM+ HCM 911 A-B Nguyễn Ảnh Thủ

7 2109 VM+ HCM 70 Đặng Văn Ngữ 313 3870 VM+ HCM CC Opal RiverSide

8 2110 VM+ HCM 110 Ngô Tất Tố - HCM 314 3867 VM+ BDG 3/352 Khu Phố Hoà Lân 1

9 2107 VM+ HCM 476 Phan Xích Long 315 3816 VM+ HCM 38C/7-9 Đường Cây Keo

10 2045 VM+ HCM 60 Bạch Đằng 316 3861 VM+ HCM 72 Nguyễn Văn Tăng

11 2052 VM+ HCM 300B Ng Trọng Tuyển 317 3888 VM+ DNI 53 Hoàng Bá Bích

12 2023 VM+ HCM 331C Trần Hưng Đạo 318 3847 VM+ BDG T16/8 Tổ 30 Thủ Khoa Huân 

13 2027 VM+ HCM Phú Hoàng Anh 319 3892 VM+ BDG 323A Bình Thung

14 2036 VM+ HCM Thuận Việt 320 3791 VM+ HCM 232 Tôn Thất Thuyết

15 2208 VM+ HCM 001 Tôn Thất Thuyết 321 3932 VM+ HCM 226/17 Nguyễn Văn Lượng

16 2386 VM+ HCM Tân Chánh Hiệp 322 3926 VM+ HCM 179 Trần Thanh Mại

17 2387 VM+ HCM CC SUNVIEW 323 3783 VM+ HCM 15 Hồ Bá Kiện

18 2446 VM+ HCM 94 Trần Văn Dư 324 3936 VM+ HCM 19A Hiệp Bình

19 2503 VM+ HCM Khu Phố Cảnh Viên 325 3946 VM+ HCM 34 Đường số 12

20 2631 VM+ HCM 65 Nhất Chi Mai 326 3906 VM+ HCM  75/4B Tân Thới Nhất 8

21 2641 VM+ HCM Lương Định Của 327 4165 VM+ HCM 209/48 Tôn Thất Thuyết

22 2685 VM+ HCM 148EF Lý Chính Thắng 328 4058 VM+ HCM D1 Đường 672 Khu Phố 1

23 2885 VM+ HCM 56 Bến Văn Đồn 329 4092 VM+ BDG C3-3A_C3-05 KDC Him Lam

24 2891 VM+ HCM 03 Đường số 4 330 4046 VM+ HCM 486 Lê Đức Thọ

25 2929 VM+ HCM A01-08 Hoàng Anh Thanh Bình 331 3971 VM+ HCM 1443 Nguyễn Duy Trinh

26 2882 VM+ HCM 17-19-21 Ng Văn Trỗi 332 3983 VM+ HCM 2672A Đường Phạm Thế Hiển

27 2968 VM+ HCM Vinhomes Central Park 333 4045 VM+ HCM 92 Đất Thánh

28 3016 VM+ HCM The Era Town 334 3922 VM+ HCM 11 Đường Số 15

29 3063 VM+ HCM 70 Đường số 8 335 4056 VM+ HCM 282 Nguyễn Văn Khối

30 3078 VM+ HCM 89 Hoàng Quốc Việt 336 4146 VM+ HCM Lô BC1, tầng trệt, khu BC

31 3113 VM+ HCM Vinhomes Central Park ( Tòa P2 ) 337 4074 VM+ BDG 12-14-14A Tân Lập

32 3126 VM+ HCM 649/115 C Điện Biên Phủ 338 4147 VM+ HCM 17/41 Thanh Đa

33 3140 VM+ HCM 220/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh 339 4155 VM+ HCM 827 Ba Đình

34 3158 VM+ HCM 24 Đoàn Kết 340 4044 VM+ DNI 389 Đường N6

35

3135

VM+ HCM M-One Nam Sài Gòn 341

4100
VM+ HCM 1-3 N1, KDC P.Phú Thuận (Lacasa)

36 3119 VM+ HCM La Astoria 342 4096 VM+ BDG 14A ĐT 743

37 3175 VM+ HCM 10B-10C Lê Minh Xuân 343 4145 VM+ HCM 271 Bàu Cát

38 3209 VM+ HCM Vinhomes Central Park P4 344 4152 VM+ HCM Thửa 508

39 3185 VM+ HCM Chung Cư Linh Tây 345 4200 VM+ HCM 37 Hồ Hảo Hớn

40 3173 VM+ HCM 192/72/74/76 Nguyễn Oanh 346 4195 VM+ BDG 524C/12 Khu C

41 3234 VM+ KHA 124B Chung cư CT1 347 4202 VM+ HCM 35 Trần Tử Bình

42 3305 VM+ HCM Vinhomes Central Park P7 348 3829 VM+ CTO 370 Khu vực Yên Trung

43 3224 VM+ HCM 793 Nguyễn Kiệm 349 4158 VM+ HCM 202A Quốc Lộ 13 cũ

44 3283 VM+ HCM 1/45 Nguyễn Văn Qúa 350 3894 VM+ HCM 876 Huỳnh Tấn Phát

45 3259 VM+ HCM  Flora Fuji 351 4162 VM+ DNI Nền 1-2 Khu A lô 1992

46 3378 VM+ HCM Vinhomes Central Park L4 352 4182 VM+ BDG 06 Đoàn Thị Kìa

47 3379 VM+ HCM Vinhomes Central Park L6 353 4186 VM+ DNI 89 Tổ 9, Tân Hiệp

DANH SÁCH CỬ HÀNG BÁN Chuối tiêu l1 vineco



STT MÃ CH Tên CH STT MÃ CH Tên CH

1 2950 VM+ KHA 87 Đường A1 307 3566 VM+ HCM 143C Lê Văn Khương

DANH SÁCH CỬ HÀNG BÁN Chuối tiêu l1 vineco

48

3359

VM+ VTU 72A -72B Võ Thị Sáu 354

4082
VM+ HCM 01.01 Tầng 1 Lô A1 số 56 Đường 66

49 3321 VM+ HCM Lô 13B Khu dân cư Conic 355 4073 VM+ HCM BS6-BS7 khu nhà ở Him Lam

50 3357 VM+ BDG 103/1 Khu Phố 1A 356 4163 VM+ DNI 3.9 Nguyễn Văn Tỏ

51 3425 VM+ VTU CC Chí Linh 08 357 4229 VM+ HCM TM02-CH3, Cityland PH

52 3270 VM+ CTO 108A/3 Đường 3/2 358 4223 VM+ HCM 590/32 Phan Văn Trị

53 3388 VM+ HCM 602/52 Điện Biên Phủ 359 4224 VM+ VTU 1481 đường 30/4

54 3420 VM+ HCM 45 Đường TL 27 360 3920 VM+ BDG 108 Hoàng Hoa Thám

55 3375 VM+ CTO 134 A Đường 3 tháng 2 361 4150 VM+ VTU Thửa 491 và thửa 56

56 3459 VM+ KHA 184 Dã Tượng 362 4226 VM+ HCM 96 Lâm Văn Bền

57 3449 VM+ HCM Lô G9 Tháp AB 363 4239 VM+ HCM CC Lexington

58 3413 VM+ HCM 18 Đường số 2 364 4209 VM+ BDG 116-118 đường số 9

59 3242 VM+ HCM 4 đường D7 365 4257 VM+ VTU 193 Bình Gĩa

60 3394 VM+ HCM 0.01-02-03 số 41, Trung Mỹ Tây 366 4281 VM+ HCM 002 Tầng trệt CC Sunrise

61 3473 VM+ HCM 60 Đường số 9 367 4268 VM+ HCM 188 Hiệp Bình

62 3537 VM+ HCM Golden River A3. SH10 368 3988 VM+ HCM 208 Bùi Văn Ba

63 3534 VM+ HCM 860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh 369 4313 VM+ HCM A01-05, T1, CC Golden Star

64 3535 VM+ DNI Khu dân cư An Bình 370 4371 VM+ HCM CC 4S Linh Đông 1

65 3520 VM+ KHA 66 Mai Xuân Thưởng 371 4379 VM+ HCM CC Central Garden - S0329

66 3386 VM+ HCM 909 Nguyễn Duy Trinh 372 4381 VM+ HCM CC Riva Park

67 3352 VM+ HCM 23 24N Nguyễn Thị Tần 373 4400 VM+ BDG CC City Tower

68 3551 VM+ CTO 38 Võ Văn Kiệt 374 4297 VM+ VTU 40 Đô Lương

69 3490 VM+ CTO 1B Đinh Tiên Hoàng 375 4250 VM+ HCM 84 Gò Ô Môi

70 3445 VM+ HCM 41 Đường 59 376 4286 VM+ VTU 270A Bình Giã

71 3594 VM+ HCM 206 Đình Phong Phú 377 4285 VM+ HCM 20H9-21H9 Đường DD11

72 3593 VM+ DNI 27 Lý Văn Sâm 378 4372 VM+ HCM CC 4S Riverside

73 3578 VM+ DNI 27 Đường 643 379 4376 VM+ HCM CC An Gia Star

74 3636 VM+ CTO 216 Đường 3/2 380 4382 VM+ HCM CC Ehome Trần Trọng Cung

75 3645 VM+ HCM 1/54 Thanh Đa 381 4324 VM+ DNI A32 đường D5 

76 3356 VM+ HCM Số 13 Đường 78 382 4349 VM+ HCM 496/12 Dương Quảng Hàm

77 3695 VM+ VTU 11-11A Lê Văn Lộc 383 4296 VM+ CTO 90A2-92A2 KDC Hưng Phú 1

78 3769 VM+ HCM 66B Nguyễn Sỹ Sách 384 4293 VM+ HCM 270 Man Thiện

79 3760 VM+ HCM 176 Đường 44 Trương Đình Hội 385 4352 VM+ DNI H2/4 Tổ 34 Đường KDC Tân Phong

80 3669 VM+ BDG Ô 23-DC01 KDC Viet Sing 386 4318 VM+ BDG thửa 1647 Khu Mỹ Phước

81 3788 VM+ VTU 209 Nguyễn Hữu Cảnh 387 4346 VM+ KHA 21 Nguyễn Đức Cảnh

82 3705 VM+ HCM A01-11 Dream Home Residence 388 4435 VM+ HCM 219 Tây Thạnh

83 3735 VM+ CTO 21-22 Võ Nguyên Giáp, Diệu Hiền 389 4321 VM+ HCM 45 Gò Dưa

84 3740 VM+ HCM 355A  Đỗ Xuân Hợp 390 4405 VM+ HCM 81B Lã Xuân Oai

85 3748 VM+ KHA Lô 232 Khu A - Đông Nam 391 4347 VM+ KHA 37 Bắc Sơn

86 3759 VM+ HCM 268 Bùi Minh Trực 392 4395 VM+ HCM CC City Garden

87 3807 VM+ DNI 249 Hà Huy Giáp 393 4478 VM+ KHA 34 Hoàng Diệu

88 3670 VM+ HCM 85A Quốc Lộ 13 394 4466 VM+ KHA Lô 112, A1, Vĩnh Điềm Trung

89 3678 VM+ HCM 60 Lê Văn Chí (2) 395 4330 VM+ HCM SCB-01-21 Sunrise City view

90 3810 VM+ DNI 36-38 A13 Nguyễn Văn Tiên 396 3848 VM+ HCM 247/34 Hà Huy Giáp

91 3880 VM+ HCM 1E Thanh Đa 397 4485 VM+ BDG C2-01 Đường TC3-KP3

92 3904 VM+ HCM CC Orchard Garden 398 4351 VM+ DNI H1/1 Nguyễn Ái Quốc

93 3831 VM+ HCM 37 Đường 385 - Tăng Nhơn Phú A 399 2567 VM+ HCM 148 Tân Sơn Nhì



STT MÃ CH Tên CH STT MÃ CH Tên CH

1 2950 VM+ KHA 87 Đường A1 307 3566 VM+ HCM 143C Lê Văn Khương
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94 3802 VM+ HCM 36/27 Kinh Dương Vương 400 4415 VM+ CTO 155 Lý Tự Trọng

95 3911 VM+ HCM Rivergate Residence 401 4441 VM+ HCM 1.26-1.27 CC Viva Riverside

96 3974 VM+ HCM  520 Quốc Lộ 13 402 4510 VM+DNI 77/2 Đồng Khởi

97 3758 VM+ HCM 82 Lý Phục Man 403 4530 VM+ CTO 44-46 Bùi Quang Trinh 

98 3934 VM+ HCM 39A - 41 Đường Số 3 404 4292 VM+ CTO 184 Trần Hưng Đạo

99 3921 VM+ HCM 52A Đường Số 18 405 4350 VM+ HCM 39 Thép Mới

100 4013 VM+ HCM L12-Khu Nhà Ở Thới An 406 4547 VM+ CTO 1056 Quốc Lộ 91

101 3919 VM+ BDG Ô 119 DC 30 Đường D11 407 4462 VM+ HCM 34 Chương Dương

102 3947 VM+ VTU 09 Nguyễn Hữu Cảnh 408 4578 VM+ HCM 145A Lê Đình Cẩn

103 4027 VM+ HCM 4/1D Ấp Nam Thới 409 4458 VM+ CTO 86A Mậu Thân

104 3902 VM+ CTO Thửa 12 Yên Hoà 410 4687 VM+ BTN 44-46 Phạm Ngọc Thạch

105 4055 VM+ HCM 958/39 Âu Cơ 411 4493 VM+ HCM 425 Tô Ký

106 4034 VM+ KHA BT01-18- KĐT Phước Long 412 4569 VM+ HCM Grand Riverside

107 4075 VM+ KHA 69 Trường Sa 413 4615 VM+ HCM 950-950A Tạ Quang Bửu

108 3970 VM+ HCM 169 Nguyễn Phúc Nguyên 414 4312 VM+ HCM 8A đường số 12

109 4091 VM+ HCM 217A Long Phước 415 4463 VM+ HCM 48 đường số 26, KP5

110 4098 VM+ CTO 390Z Nguyễn Văn Cừ 416 4661 VM+ CTO 140B/1 Nguyễn Văn Cừ

111 4181 VM+ BDG CC Hiệp Thành 3 417 4730 VM+ CTO 35 Nguyễn Chí Thanh

112 4112 VM+ DNI 38 Đặng Văn Trơn 418 4935 VM+ HCM 339DE Nguyễn Cảnh Chân

113 4130 VM+ CTO 160 Trần Quang Diệu 419 4501 VM+ CTO13-15 Xuân Thủy 

114 4203 VM+ HCM Lô 2.0.03 The Tresor 420 4662 VM+ HCM B1.03, Tầng 1+2, Block B

115 4193 VM+ HCM 2 Lê Lợi 421 4823 VM+HCM RS4-SH.03 Chung cư Richstar

116 4151 VM+ HCM Trệt Block B 04 Phan Chu Trinh 422 3058 VM+ DNI 266/5 Phan Trung

117 4187 VM+ DNI 19/5 Cách Mạng Tháng 8 423 5026 VM+ HCM 163/25/1 Tô Hiến Thành

118 4037 VM+ HCM CC Lô 3-4 Cụm I, KDC Trung Sơn 424 4943 VM+HCM TM05 CC OSIMI

119 4139 VM+ DNI 157-159 Phan Đình Phùng 425 5024 VM+ HCM 33/4 ấp Mới 1

120 4235 VM+ HCM Tầng 1 Lô A, CC XI Riverview 426 5019 VM+ HCM 606/144-606/146 Ba Tháng Hai

121 4240 VM+ BDG 7, DT746, KP Khánh Hội 427 5005 VM+ HCM 09 Phạm Vấn

122 4278 VM+ CTO 163H-163H/7 Nguyễn Văn Cừ 428 5123 VM+ VTU 33A đường 30 tháng 4

123 4303 VM+ HCM Trệt CC 36 Trịnh Đình Thảo 429 5124 VM+ HCM Thủ Thiêm Garden

124 4378 VM+ HCM CC Topaz Garden - Block A 430 5140 VM+ ĐNI 175-177 đường N16

125 4390 VM+ HCM CC Happy City 431 5182 VM+ HCM 8/9 ấp Hưng Lân

126 4387 VM+ HCM CC Topaz City 432 5115 VM+ HCM 1.17-1.04 CC Hiệp Thành-Parkland

127 4393 VM+ HCM CC Morning Star 433 5241 VM+ ĐNI 8F2-9F2 đường N4

128 4396 VM+ HCM CC The Manor 434 4948 VM+ DNI 6 Nguyễn Bảo Đức

129 4397 VM+ HCM CC The Manor 2 435 5270 VM+ HCM 82 Tô Vĩnh Diện

130 4383 VM+ HCM CC Jamona 1 -N1 436 4608 VM+ HCM 79A Huỳnh Tịnh Của

131 4384 VM+ HCM CC Jamona 2 - B2 437 5086 VM+ HCM 120 Lò Lu

132 4388 VM+ HCM CC Giai Việt, A0106-A0107 438 5301 VM+ HCM 1033 Nguyễn Xiển

133 4314 VM+ CTO 83-85 Nguyễn Hiền 439 5293 VM+ 02 đường số 3 Cư xá Đô Thành

134 4459 VM+ CTO 18 đường A1 440 5271 VM+ CTO 399 Nguyễn Đệ

135 4506 VM+ DNI 155 Trương Định 441 4132 VM+ HCM Thửa 526, P. Phú Thuận

136 4354 VM+ DNI 81 Nguyễn Hoàng 442 5354 VM+ HCM Flora Anh Đào

137 4465 VM+ DNI G1, Khu 94, Ấp Long Đức 1 443 5387 VM+HCM 51A Nguyễn Tuyển 

138 4548 VM+ CTO 51 Đường 26/3 444 5427 VM+ HCM Golden Mansion

139 4319 VM+ HCM 492-494 đường số 7 445 5007 VM+ HCM 7-9 Nguyễn Hiền

140 4779 VM+HCM CS3-CS4 chung cư Prosper Plaza 446 2877 VM+ DNI 493 Phạm Văn Thuận
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141 4774 VM+ HCM 45F1-46F1 đường DN5 KDC An Sương 447 2977 VM+ DNI 93/76B Tân Phong

142 4320 VM+ HCM 85-87 đường số 6 448 2864 VM+ CTO 61 Đường CMT 8

143 4808 VM+HCM RS6-SH.15 Chung cư Richstar 449 2871 VM+ CTO 45 Xô Viết Nghệ Tĩnh  

144 4673 VM+ DNI 27 Phùng Hưng 450 2936 VM+ KHA 139 Hoàng Văn Thụ - NT

145 5029 VM+HCM 42 Thăng Long 451 3035 VM+ CTO 1B Trần Quang Khải

146 4922 VM+ HCM A3 Chung cư Star Light 452 3099 VM+ KHA 53 Vân Đồn

147 4940 VM+ HCM CC An Cư 453 3121 VM+ CTO 142 Trần Việt Châu

148 4785 VM+HCM 01.04 Chung cư Pegasuite 454 3148 VM+ BDG 72 Bis Nguyễn Văn Tiết

149 4915 VM+HCM 001 SAV4, CC Avenue 455 3219 VM+ CTO 211/1 Đường 3/2

150 4881 VM+ HCM BTM1-3 Trệt Chung cư Centana 456 2108 VM+ HCM Hà Đô

151 5043 VM+ HCM 81 đường số 2 457 2106 VM+ HCM 95C Nguyễn Văn Thủ

152 4937 VM+ HCM Jamila Khang Điền 458 2133 VM+ HCM 108 Ng Hồng Đào

153 4821 VM+ Lavita Garden 459 2157 VM+ HCM 458 Lý Thái Tổ

154 5231 VM+ HCM T1.04Tòa nhà La Astoria 460 2179 VM+ HCM 84 Ng Thị Thập

155 5078 VM+ CTO Thửa 1717, TBĐ 7 Vũ Đình Liệu 461 2181 VM+ HCM 243 Dương Bá Trạc

156 5025 VM+ HCM 15 Nguyễn Quang Bích 462 2187 VM+ HCM 107 Đỗ Xuân Hợp

157 2875 VM+ DNI R94 Đường Võ Thị Sáu  463 2206 VM+ HCM 70 Lê Lợi

158 2934 VM+ DNI 86 Võ Thị Sáu 464 2207 VM+ HCM 336A Lê Hồng Phong

159 2975 VM+ DNI 113 CMT8 465 2229 VM+ HCM 262 Huỳnh Văn Bánh

160 2866 VM+ CTO 101A Đường Quang Trung 466 2223 VM+ HCM 98 Ng Đình Chiểu

161 2946 VM+ CTO 29 Võ Trường Toản 467 2289 VM+ HCM Ng Hữu Hào

162 2991 VM+ CTO 404/12 Nguyễn Văn Linh 468 2245 VM+ HCM 88 Đường D2

163 2993 VM+ CTO 566 Đường 30/4 469 2250 VM+ HCM 202 Ng Duy Trinh

164 3050 VM+ CTO 119-121 Đề Thám 470 2281 VM+ HCM 76 Đinh Bộ Lĩnh

165 3165 VM+ CTO 9 Trần Chiên 471 2327 VM+ HCM 174 Ng Thái Sơn

166 2026 VM+ HCM Hoàng Anh River View 472 2334 VM+ HCM 184 Tây Hòa

167 2038 VM+ HCM 97 Hoàng Diệu 2 473 2488 VM+ HCM 55 Trần Quốc Toản

168 2051 VM+ HCM 68 Huỳnh Đình Hai 474 2566 VM+ HCM 470 Huỳnh Văn Bánh

169 2029 VM+ HCM 108 Hoàng Hoa Thám 475 2579 VM+ HCM 337 Bùi Đình Túy

170 2030 VM+ HCM 24-24B Tôn Đản 476 2578 VM+ HCM 87 Nơ Trang Long

171 2042 VM+ HCM Hoàng Anh GoldHouse 477 2450 VM+ HCM 85 Phan Văn Khỏe

172 2043 VM+ HCM Hoàng Anh 2 478 2499 VM+ HCM 942 Tỉnh Lộ 10

173 2128 VM+ HCM 403 Hai Bà Trưng 479 2475 VM+ HCM 68 Đường số 9

174 2130 VM+ HCM 6 Kỳ Đồng- HCM 480 2496 VM+ HCM 15B Thăng Long

175 2155 VM+ HCM 1020 CMT8 481 2487 VM+ HCM 694 Lạc Long Quân

176 2137 VM+ HCM 553 Ng Thị Thập 482 2600 VM+ HCM 45 Cô Giang

177 2227 VM+ HCM 54 Huỳnh Mẫn Đạt 483 2620 VM+ HCM Chung Cư Ruby Tân Phú

178 2226 VM+ HCM 022 Tản Đà 484 2626 VM+ HCM 172 Đinh Tiên Hoàng

179 2252 VM+ HCM 928 Lê Văn Lương 485 2627 VM+ HCM 102 Ung Văn Khiêm

180 2290 VM+ HCM 11 Ng Quý Đức 486 2648 VM+ HCM 436/28 CMT 8

181 2320 VM+ HCM 225 Hai Bà Trưng 487 2655 VM+ HCM A65 Bạch Đằng

182 2333 VM+ HCM 003 Parc Spring 488 2684 VM+ HCM 68 Thân Nhân Trung

183 2576 VM+ HCM 95 Hòa Hưng 489 2695 VM+ HCM 59 Tô Ngọc Vân

184 2457 VM+ HCM 4 Ng Ngọc Lộc 490 2709 VM+ HCM Ng Cảnh Chân

185 2459 VM+ HCM 150/10 Ng Trãi 491 2730 VM+ HCM 116 Ngô Quyền

186 2495 VM+ HCM 74 Cửu Long 492 2731 VM+ HCM 124 Trần Thị Nghĩ

187 2493 VM+ HCM 171A Hoàng Hoa Thám 493 2881 VM+ HCM 258 Phan Văn Hớn
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188 2501 VM+ HCM Q Trung - CO Khang Gia 494 2895 VM+ HCM 1112 Huỳnh Tấn Phát

189 2507 VM+ HCM 18 Trương Gia Mô 495 2928 VM+ HCM Chung Cư Mỹ Phú

190 2458 VM+ HCM Ehome 3 Tây Sài Gòn 496 2938 VM+ HCM 465A Kha Vạn Cân

191 2601 VM+ HCM 530 Lê Văn Việt 497 2941 VM+ HCM 107-109 Độc Lập

192 2605 VM+ HCM 178 Quốc Lộ 13 498 2967 VM+ HCM 362 Hòa Hảo

193 2618 VM+ HCM 58 Hồng Hà 499 2980 VM+ HCM Hiệp Bình Phước

194 2615 VM+ HCM Chung Cư Thái Sơn 500 2986 VM+ HCM Võ Đình

195 2624 VM+ HCM Trần Quang Khải 501 3116 VM+ HCM TM12 - 8X Plus

196 2639 VM+ HCM 58 Man Thiện 502 3007 VM+ HCM 314 Tỉnh lộ 8

197 2644 VM+ HCM 113 Bùi Hữu Nghĩa 503 3019 VM+ HCM 65 Linh Đông

198 2658 VM+ HCM 67 Ngô Quyền 504 3077 VM+ HCM 63 Phan Đình Phùng

199 2638 VM+ HCM 162 Linh Đông 505 3091 VM+ HCM 9 Nguyễn Khoái

200 2678 VM+ HCM 41 Lê Văn Thịnh 506 3074 VM+ HCM CC Green Valle

201 2672 VM+ HCM 218 Phan Văn Hân 507 3114 VM+ HCM Luxcity

202 2669 VM+ HCM 86 Trần Quang Diệu 508 3124 VM+ HCM 1180 Nguyễn Duy Trinh

203 2682 VM+ HCM 10 Đường D5 509 3129 VM+ HCM 668 Lê Đức Thọ

204 2481 VM+ HCM SA1-07 Green Park 510 3174 VM+ HCM 1054L - 1054M Quốc Lộ 1

205 2886 VM+ HCM 197 Nguyễn Thị Nhỏ 511 3163 VM+ HCM 9/3B Hà Huy Giáp

206 2892 VM+ HCM Chung Cư 12 View 512 3200 VM+ HCM Chung cư Linh Trung

207 2894 VM+ HCM 131 Đặng Văn Ngữ 513 3215 VM+ HCM 125 đường số 17

208 2954 VM+ HCM Cao Ốc Him Lam 514 3256 VM+ HCM Số 1 Văn Cao

209 2931 VM+ HCM CC Thủ Thiêm Star 515 3226 VM+ KHA 28 Trần Qúy Cáp

210 2958 VM+ HCM 42 Đường số 3 516 3257 VM+ HCM 199 Nguyễn Văn Tăng 

211 2965 VM+ HCM Cao ốc Lexington 517 3216 VM+ HCM 744-746-748 Hương lộ 2

212 2942 VM+ HCM 107A Vườn Chuối 518 3292 VM+ HCM 318/1 Phạm Hùng

213 3010 VM+ HCM 89 Hiệp Bình 519 3296 VM+ HCM 25 Bùi Công Trừng

214 3043 VM+ HCM 107-109 Man Thiện 520 3320 VM+ HCM 55 Hòa Bình

215 3069 VM+ HCM 57 Quang Trung 521 3332 VM+ HCM 70 đường số 5

216 3079 VM+ HCM 31 Trương Phước Phan 522 3360 VM+ VTU 286 Lê Lợi

217 3086 VM+ HCM 1323 Nguyễn Duy Trinh 523 3396 VM+ VTU 1003/56 Đường Bình Gĩa

218 3084 VM+ HCM 99 Nguyễn Thị Thập 524 3399 VM+ VTU 93 Lê Lợi

219 3115 VM+ HCM B2 Hoàng Anh Gold House 525 3389 VM+ HCM 135/37/60-62 Nguyễn Hữu Cảnh

220 3112 VM+ HCM Dragon Hill Residence and Suites 526 3243 VM+ HCM 53 Vườn lài

221 3147 VM+ HCM 145 Vĩnh Viễn 527 3411 VM+ HCM 2D – 2E Lương Thế Vinh

222 3156 VM+ HCM Citibella 528 3309 VM+ CTO 53/64 Nguyễn Việt Dũng

223 3171 VM+ HCM 54A Đường số 7 529 3282 VM+ HCM 130 E và 130 G Đường Gò Dưa

224 3205 VM+ HCM IDICO Luỹ Bán Bích 530 3416 VM+ VTU 47 Huyền Trân Công Chúa

225 3193 VM+ HCM 24 Lê Bình 531 3376 VM+ VTU 192 - 194 Lê Lai

226 3199 VM+ HCM 60 đường số 715 532 3484 VM+ HCM 101/2 Ấp 4

227 3218 VM+ HCM 89-91 Phạm Phú Thứ 533 3448 VM+ HCM 39A1Bình Chiểu

228 3241 VM+ HCM 1206 Lê Đức Thọ 534 3442 VM+ HCM 1298 Lê Đức Thọ

229 3207 VM+ HCM 314 Lê Văn Thọ 535 3373 VM+ HCM 98/3 Hà Huy Giáp

230 3214 VM+ HCM 56 Đường S9 536 3330 VM+ HCM 901 Tỉnh Lộ 43

231 3157 VM+ HCM 537 Nguyễn Duy Trinh 537 3483 VM+ HCM 62 Tân Thành

232 3254 VM+ HCM 54B Nguyễn Thị Huỳnh 538 3441 VM+ HCM E8/2H Ấp 5

233 3287 VM+ HCM 173 Liên khu 4-5 539 3167 VM+ HCM 187 Phan Huy Ích

234 3223 VM+ HCM 596/2 Tô Ký 540 3412 VM+ HCM 50-52 Võ Công Tồn
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235 3285 VM+ HCM 1/23B Ấp 3 541 3488 VM+ HCM 1980 Xóm Chiếu

236 3213 VM+ HCM B5/119 Ấp 2 542 3409 VM+ VTU 152A Xô Viết Nghệ Tĩnh

237 3204 VM+ HCM 106 Bành Văn Trân 543 3523 VM+ HCM 241 Trần Thị Cờ

238 3258 VM+ HCM B57 Khu phố 3 544 3387 VM+ HCM 651-653 Tỉnh lộ 43

239 3307 VM+ HCM 106-108 Tân Sơn Hòa 545 3507 VM+ HCM 27 Bùi Văn Ba

240 3397 VM+ VTU 921 Bình Gĩa 546 3516 VM+ HCM 37/2B-2D Ấp Mỹ Hòa

241 3331 VM+ VTU 602 Trương Công Định 547 3595 VM+ HCM 165-167  An Dương Vương

242 3444 VM+ VTU 890 Đường 30/ 4 548 3568 VM+ HCM 41A Tân Hòa Đông

243 3457 VM+ VTU 21A Lê Lợi 549 3634 VM+ HCM 53-55 Bùi Tư Toàn

244 3353 VM+ HCM 1132 Quốc lộ 50 550 3590 VM+ DNI 18/30A Tổ 24

245 3430 VM+ HCM C12/13B Liên Ấp 3 551 3630 VM+ HCM 17/4 Nguyễn Thị Kiểu

246 3274 VM+ HCM 10B-10C Nguyễn Hữu Tiến 552 3619 VM+ HCM 23 I Khuông Việt

247 3458 VM+ KHA 174 Điện Biên Phủ 553 3427 VM+ BDG 416 Nguyễn Thị Minh Khai

248 3392 VM+ HCM 26/4B ấp Đông Lân 554 3696 VM+ VTU 329 Trương Công Định

249 3414 VM+ HCM F12/2G Ấp 6 555 3591 VM+ DNI 179 Khu Phố 30

250 3423 VM+ HCM CC Melody 556 3673 VM+ HCM 336/55 Nguyễn Văn Luông

251 3422 VM+ HCM 419 Ba Đình 557 3741 VM+ KHA 80 Nguyễn Đình Chiểu

252 3424 VM+ VTU 410- 412 Trương Công Định 558 3253 VM+ HCM 472 Phạm Văn Bạch

253 3508 VM+ HCM 15 Đường CN6 559 3664 VM+ HCM 30 Đường số 35

254 3447 VM+ BDG 17/9 Lê Hồng Phong 560 3620 VM+ HCM 404 A-B-C Nguyễn Oanh

255 3426 VM+ HCM 3/123 Ấp Nhị Tân 1 561 3724 VM+ DNI 44/1 Tổ 1, Khu phố 5A

256 3533 VM+ HCM 156A Nguyễn Hữu Thọ 562 3668 VM+ HCM 137 Lương Thế Vinh

257 3563 VM+ HCM 137 Trần Hữu Trang 563 3772 VM+ HCM 46 Hoàng Bật Đạt

258 3316 VM+ HCM 126/4/1 Ấp Tây Lân 564 3749 VM+ DNI 460A Xã Thạnh Phú

259 3469 VM+ HCM 109 Đường 39 565 3808 VM+ BDG 39 Trần Hưng Đạo

260 3472 VM+ HCM 326 Lê Đức Thọ 566 3814 VM+ HCM 63/13 Gò Dầu

261 3419 VM+ HCM 744 Tỉnh lộ 43 567 3836 VM+ HCM 102/45 Lê Văn Thọ

262 3521 VM+ KHA 8B Củ Chi 568 3828 VM+ HCM 319 Chiến Lược

263 3559 VM+ HCM 64-66 Huỳnh Thiên Lộc 569 3868 VM+ HCM 38 Đường TTN02

264 3294 VM+ HCM C3/5 Ấp 3 570 3889 VM+ HCM 47 Hoàng Diệu 2

265 3562 VM+ HCM 25 Lô A Trường Sơn 571 3800 VM+ BDG 190/2 Cách Mạng Tháng 8

266 3339 VM+ HCM 6 Trần Thị Nghỉ 572 3900 VM+ HCM 44F Đường Số 8

267 3443 VM+ HCM 1189-1191 Phạm Văn Bạch 573 2647 VM+ HCM 1648 Võ Văn Kiệt

268 3596 VM+ VTU 134B Nam Kỳ Khởi Nghĩa 574 3895 VM+ HCM 96-96A Đường Số 1

269 3505 VM+ HCM 152 Lê Lợi 575 3933 VM+ HCM 39 Đường Số 1

270 3610 VM+ KHA 513 Đường 2/4 576 3965 VM+ HCM 116 Đường số 10

271 3626 VM+ DNI 4/4 Tổ 6, KP10 577 3918 VM+ BDG 267/9B KP Chiêu Liêu

272 3564 VM+ DNI 277 Bùi Trọng Nghĩa 578 3964 VM+ HCM 1192 Lê Văn Lương

273

3456

VM+ HCM 77A Dương Đình Hội 579

3977 VM+ HCM 413/39 Lê Văn Quới (thửa 566, Bình 

Trị Đông A)

274 3605 VM+ HCM 68 Hồ Văn Long 580 4016 VM+ HCM 82 đường số 9

275 3635 VM+ HCM 104 Thống Nhất 581 3939 VM+ HCM 40A Đường 147

276 3666 VM+ HCM 14/6 Hoàng Dư Khương 582 3957 VM+ HCM 135 Bình Long

277 3646 VM+ HCM 1266 Kha Vạn Cân 583 3987 VM+ HCM 164/3 Tô Ngọc Vân

278 3592 VM+ DNI 2/11 Khu Phố 4 584 3355 VM+ HCM 102 Khu phố 2

279

3502

VM+ HCM 47-49-51 Trần Văn Ơn 585

3844 VM+ HCM 2680 Huỳnh Tấn Phát ( thửa 502 Phú 

Xuân )

280 3697 VM+ VTU A7-10/7 Trung Tâm Chí Linh 586 4017 VM+ BDG 378A Trần Hưng Đạo
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281 3327 VM+ HCM 79 Liên khu 5-6 587 3958 VM+ BDG 199 Lê Hồng Phong

282 3757 VM+ HCM 39A-41 Đường Đội Cung 588 3996 VM+ HCM 66/10A Bình Thành

283 3677 VM+ HCM 135 B Đường Số 20 589 4080 VM+ HCM 549/63-65 Lê Văn Thọ

284 3504 VM+ CTO 29-31 Đường A3 590 4084 VM+ BDG 147/4 Cách Mạng Tháng Tám

285 3775 VM+ HCM 55-57 Trần Văn Kiểu 591 4012 VM+ HCM 258/27 Bông Sao

286 3742 VM+ HCM 94/54-56 Hoà Bình 592 3966 VM+ HCM 50 Đường 297

287 3725 VM+ HCM 411 Nguyễn Văn Tăng 593 3855 VM+ BDG 453 Lý Thường Kiệt

288 3738 VM+ HCM 97 Lò Lu 594 4006 VM+ HCM 238 Đường số 9

289 3736 VM+ HCM 68 Huỳnh Văn Nghệ 595 4035 VM+ HCM 48 Phạm Văn Bạch, P15

290 3768 VM+ HCM 298 Phan Văn Trị 596 3785 VM+ HCM 54 đường 339

291 3667 VM+ HCM 117 Dương Quảng Hàm 597 4097 VM+ HCM 29A Nguyễn Văn Vịnh

292 3675 VM+ HCM 586 Nguyễn Duy Trinh 598 4134 VM+ DNI G15 Phạm Thị Nghĩa

293 3644 VM+ HCM 58 Nguyễn Phúc Chu 599 4015 VM+ HCM 111A Liên Khu 10-11

294 3726 VM+ HCM 8/2B Trần Văn Mười 600 4154 VM+ HCM 197-199 đường số 12

295 3798 VM+ BDG 223 Cách Mạng Tháng 8 301 3771 VM+ CTO Số 2 Trần Hoàng Na

296 3770 VM+ BDG 86 Ngô Thì Nhậm 302 3820 VM+ DNI A2 Trần Quốc Toản

297 3621 VM+ HCM 418 Nguyễn Văn Công 303 3774 VM+ HCM 965/44 Quang Trung

298 3745 VM+ HCM 34 Nam Cao 304 3832 VM+ BDG Ô 87-89 DC13 KDC Việt Sing

299 3780 VM+ BDG 27 Nguyễn Du 305 3811 VM+ HCM Kingston Residence

300 3671 VM+ BDG 207A Ấp Bình Đường 306 3834 VM+ HCM 34/31 & 34/33 Trần Thái Tông
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